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Sinh năm: 1916 tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định
Nguyên: Đội viên Tuyên truyền Giải phóng Quân, cán bộ huyện uỷ huyện Phổ Yên
Phỏng vấn ngày 2 tháng 10 năm 2009 tại Hà Nội

Người thực hiện phỏng vấn: Đào Thế Đức
[Bà 113 lớn tuổi nhưng còn mạnh, vẫn thường đến thăm tòa soạn Xưa Nay. Bà kể chuyện minh mẫn, giọng vang khỏe] 
Tìm hiểu lịch sử để viết cái ngày kỷ niệm Đảng đấy thì tôi có viết một số bài cho đoàn, thế, thế bây giờ tôi mới viết, viết ra đây để tìm hiểu về gia đình, thế bọn tôi đây, tôi đây năm 80 người ta mới chúc thọ, Hải Phòng mới chúc thọ tôi năm 80 tuổi đấy.
Thế hôm nay thì cháu muốn tập trung hỏi chuyện bà về cái giai đoạn kháng chiến chống Pháp?
Chống Pháp à, ừ đấy.
Là từ 45 – 54.
45 - 54 chống Pháp thì tôi vào. Pháp nó chiếm Hải Phòng. Thái Bình tôi vào Hải Phòng tôi lấy được cái thẻ tề. Lấy cái thẻ tề lộ xong tôi giao cho công an lại cho người vào, không bị bắt lộ, thế là tôi mang những cái thẻ này về. Là chống Pháp là tôi vào. Pháp nó đóng Thái Bình, tôi vào Thái Bình, chuẩn bị tiếp quản ở Thủ đô, mua thóc mà nó còn đóng ở Thái Bình. Cái xã Vũ Vinh đấy chết năm người, cái xã Vũ Thắng chết mấy chục người mà tôi chạy thoát. Đấy, cái thời chống Pháp thế vào Hải Dương, dân người ta phân công làm công tác dân vận.
Bây giờ cháu hỏi lần lượt, trước tiên cháu hỏi là bà sinh năm bao nhiêu nhỉ?
Tôi sinh năm 16, sinh năm 16 đấy thế, năm 16. (1916)
16. Thế là sinh tại đâu nhỉ?
Sinh tại xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thế này, thì đây ông bố tôi đây. (Chỉ vào ảnh?) Thế sinh năm 16 xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Thế được rồi, đồng chí nói chống Pháp, tôi nói thế này nhớ…
Nam Định thế là quê gốc của mình ở đây luôn à?
Quê gốc tôi ở xã Xuân Châu, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.
À xong rồi sinh ở đó luôn?
Tôi ra Hải Phòng đấy, tôi ra Hải Phòng từ năm 1928 thì có cái đồng chí cũng ra với tôi là đồng chí Đặng Xuân Bưởi, người Hành Thiện. Úi giời ơi anh ơi, nói thật cái tụi gian thần nó vu khống tôi nhiều mà tôi không… đi lấy những cái giấy chứng nhận khiếp lắm, chứ phải không đâu đồng chí, đấy.
Năm 28 thế ai đưa bà ra Hải Phòng?
Hai, ba tháng thì cái bà chị tôi về thì thế này nhớ, bà chị con bác tôi bà ấy về quê tôi mới theo ra. Thì cái ông này, ông ấy làm bồi cho nhà máy, xin cho tôi vào nhà máy tơ Hải Phòng đây này, cái ông… ông Trụ mà có… đâu, ông này đây (chỉ vào ảnh).
Ông ấy tên là gì?
Ông anh con bà cô mà quê gốc ở xã Vũ Thắng, ông này là xã Vũ Vinh.
Ông này tên là gì ạ?
Đấy ông ấy làm bồi mà ông ấy là đảng viên.
Ông tên là gì ạ?
Ông Đặng Văn Trụ.
Ông Đặng Văn Trụ?
Người xã Vũ Thắng. Ông này là ông Lê Mạnh Hiến là Thanh niên đồng chí Hội, đấy, ông Lê Mạnh Hiến cũng con bà cô. Ông này thì bà mẹ ông này thì là chị gái bố tôi. Ông này đấy, ba anh em đều là hoạt động cách mạng cả.
Ra Hải Phòng thế thì làm bồi ở đâu?
Ra Hải Phòng thì tôi vào nhà máy sợi quét dọn, rồi là làm… cho xin phụ máy, bị đánh bỏ mẹ đi. Đấy, ra Hải Phòng, thế ra Hải Phòng thì là hoạt động Thanh niên. Tôi tiễn bốn người đi vào miền, bốn người đi vào miền Nam mà chỉ có một người ra thôi, có một người ra thôi. Còn là sáu người, ông anh tôi, hai người, đây nhớ hai ông anh này là con bà cô ở xã Vũ Vinh, chết ở Côn Đảo, con bà cô út đấy. Còn anh này con bà cô thứ hai, đồng chí mà làm với tôi, phải làm nhiều lần, bây giờ phải làm cái lịch sử mà nếu hết thì...
Thế xong rồi đến lúc mà Nhật đảo chính Pháp thì bà đang ở đâu?
Tôi á, trong chống Pháp á?
Lúc mà Nhật đảo chính Pháp?
Nhật đảo chính Pháp thì là tôi ở trong tù, năm 43 tôi ra tù, tôi về tôi xây dựng, phục hồi cơ sở ở Thanh Hà. Tôi phục hồi cơ sở ở Thanh Hà, thì tôi ra tù năm 43, tôi ra mấy năm rồi thì hồi chống Pháp thì tôi hoạt động ở Thái Nguyên, tôi khởi nghĩa tôi hoạt động ở Thái Nguyên, bây giờ có danh sách mà, tôi ở Thái Nguyên mà.
Thế bà đi tù như vậy là năm bao nhiêu?
Hả?
Bà đi tù, bị đi tù là năm bao nhiêu?
Tôi đi tù thì là Tỉnh ủy, thành lập Tỉnh ủy Hải Dương, xong thì là nó bị bắt, nó vỡ nó khai ra, nó về nó bắt tôi. Nhưng mà các binh vận không lộ, mấy cái cô mà bị không khai. Tôi đã Thường vụ Tỉnh ủy viên. Năm 38 tôi Thành ủy Hải Phòng cùng ông Tô Hiệu xuống nhớ, các người về Hải Phòng thì ông Mười Cúc này, thế cho nên rằng tôi mới làm bài thơ tặng ông Mười Cúc. Ông Mười Cúc này, ông Nhạ này, ông Bùi Dũ Trụ này. Thế là, bấy giờ hoạt động bí mật, mà tôi là cái người xuất sắc nhất ở Hải Phòng.
Thế là bà vào Đảng là năm bao nhiêu nhỉ?
Năm 33.
Năm 33 đã vào Đảng?
Năm 33 vào Đảng rồi, thế bây giờ thế này này nhớ, tôi mới cho đồng chí cái danh sách đảng viên của tôi, đây. Thế thì đây, bây giờ thì, năm 33 tôi vào Đảng thì là...
Vào Đảng thì tại Hải Phòng à?
Ừ tại Hải Phòng. Vì thế này này, năm 30 thì bị bắt, vỡ cơ sở, thế bấy là trong máy tơ nó đặt đại hình. Đây, cho nên đồng chí đây, đây đảng viên đây, đây câu lạc bộ Thăng Long đây, nhưng mà có đi được đâu, bây giờ có đi đâu. Đây, đây ông Đoàn Duy Thành ông chúc tôi đây, mà ông vào ông bị bắt, mà tôi vào Hải Phòng cũng bị bắt, bây giờ thì cũng… Đấy, bây giờ thì đồng chí tìm hiểu tôi thì phải dành nhiều thì giờ, mà tôi nói đồng chí.
Vâng thì cháu cứ hỏi lần lượt.
Đấy, tôi nói thì cái tâm tư tôi, tình cảm thế này. Tôi năm ra Hải Phòng, xong thì năm bị bắt thì là cơ sở bị vỡ thì tôi lên nhà máy rượu Văn Điển. Lên nhà máy rượu Văn Điển một năm, làm một năm thì về. Đến năm 33 thì mới được. Năm 32 thì lên nhà máy rượu Văn Điển Hà Đông thì làm một năm, vận động thanh niên ở bên đấy xuất sắc về thì các cái ông chi bộ bồi bếp với lại anh Tơ mới kết nạp tôi vào đảng. Thế kết nạp vào Đảng thì bây giờ có những cái đồng chí đảng viên năm 30 người làng tôi bây giờ đi vào miền Nam, rồi các cô cũng bỏ, đã đi ra Uông Bí hoạt động. Mà tôi nói tôi là cái loại xuất sắc nhất, mà kiên trì nhất, mà bây giờ được lấy cái tiền từ hồi 33 vào Đảng nhưng mà nó cũng đày đọa tôi lắm, nó vu khống. Tôi phải kiện nhau với ông Đặng Xuân Thiều. Ông Đặng Xuân Thiều phải chết còn hối hận nói lại là tôi hối hận cái chuyện cô Kim. Đấy, cho nên rằng là tôi nói chuyện cho các anh nghe, về đây rồi tôi phải đưa, tôi phải đi lấy cái giấy chứng nhận thế này rồi mà nó làm hàng. Thế rồi làng tôi nó lại bảo rằng nó bỏ, nó bỏ giấy ra Hải Phòng rằng là tôi là địa chủ tham gia năm 45. Năm 38 tôi đã cán bộ lãnh đạo Thành ủy Hải Phòng, cùng ông Tô Hiệu làm Bí thư, ông Mười Cúc ra tù về, mà tôi còn đón, ông còn huấn luyện cho tôi. Thế cho nên bây giờ tôi mới làm cái bài thơ là, chúc thọ nhớ anh Mười Cúc. Đồng chí Phạm Văn Đồng, bảo là tôi cho đồng chí được in cái tài liệu này gửi cho Trung ương. Đấy, bấy giờ Hải Phòng nhận của tôi 6 cái bài thơ nhưng mà họ đòi mười triệu, để bỏ tiền in, tôi không có tiền. Thế bây giờ Hải Phòng nó in tôi mấy cái quyển như thế này đây này, tôi tặng Xưa và Nay cũng biết rồi đấy. (Bà 113 đưa ra cuốn sách có in những bài thơ của mình). Bây giờ tôi, tôi in cái quyển này tôi biếu đồng chí một quyển để về mà nghiên cứu, đây, Hải Phòng, đây là Hà Nội đây. Hải Phòng nó tặng tôi quyển này. Còn đây cái quyển này thì in Trọn một chặng đường (tên cuốn sách), đây gia đình tôi cho nên tôi biếu đồng chí cái quyển này để về mà nghiên cứu. Đấy, tôi mới in đấy, tôi mới viết đấy, trời ôi đồng chí ơi. Đấy, bây giờ tôi viết nhiều lắm, tôi viết tất cả mấy năm ở đây nhưng mà tôi bảo là, tôi là cái con người lịch sử, nhưng mà Đảng, Đảng quét vôi ai thì người ấy trắng. Tôi nói cái Hoàng Ngân là tôi phụ trách nó đấy, cô hàng cá chợ Sắt, thế mà nó công tác có 12 năm mà nó chết 60 năm rồi, thế bây giờ lại tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, mà tôi chỉ có Huân chương Độc lập hạng hai. Ông Lê Thanh Nghị ông bảo, tại sao chị lại lấy hạng hai, chị tiêu chuẩn của chị đâu, Độc lập hạng nhất, sao chị lại lấy hạng hai. Tôi bảo, anh ơi nó gọi tôi nói phét từ năm 70 chứ nó có bảo tôi khai đâu. Thế, ông Nghị ông bảo tôi thế. Ông Nghị ông còn làm bài thơ như thế này này: 
Thẳng thắn thật thà thường thiếu thốn, 
Lỗi lầm luồn lọt lại lên lương. 

Ông chửi những cái đứa mà luồn lọt đấy, đấy ông ấy tặng tôi hai câu thơ là: thẳng thắn thật thà thường thiếu thốn; Lỗi lầm luồn lọt lại lên lương. Bà Trương Thị Mỹ khai ra, con Hoàng Ngân khai nó mới bắt chết ông Hoàng Văn Thụ, nó bắn chết ông Lương Khánh Thiện, tôi bị bắt phụ trách lương vận là mấy cô bị bắt thế này này, nó không khai, mà ông Hoan là Bí thư bị bắt, sau này nó về nó mới bắt tôi, mà nó lộ từ ở nhà máy tơ. Có những thằng nó chỉ điểm, một tên Chu Thị Bảy, thì nó mới… tôi đi ở Thanh Hà thì tôi về cái cơ sở của Trung ương ở Kim Thành thì ông Khánh Thiện hẹn tôi về họp Xứ ủy. Thì về đến đấy thì các ông bị bắt Hải Phòng rồi, cái cơ sở bị bắt, thế tôi đi ra Thanh Hà thì tôi bị bắt ở đò Giải, Hải Phòng, thế sau khi ra tù rồi thì tôi về.
Bà bị bắt thế là năm bao nhiêu?
Bắt năm 41 mà.
Bắt năm 41?
41 ở Hải Dương, ở tù đấy, đấy 41 ở Hải Dương ở tù 3 năm, xong hai năm nó đã tra tấn, nó không khai thác được gì, thì chúng nó tra tấn, nhờ được anh ông Vũ Khiêu là ông Đặng Vũ Liễn đấy làm tuần phủ Hải Dương, vì là ông ấy biết gia đình nhà tôi mà, nhà Nho yêu nước, bố tôi là nhà Nho yêu nước, ông bảo: thôi cô ra cô đừng có chửi bới gì nhớ, đừng có cãi cung gì cả, tôi sẽ giúp. Thế là ông ấy nói, làm tôi hai năm tù, hai năm tù xong nó thấy tinh thần nó lại tống lên Tuyên Quang một năm, cho nên là có bảo, ba người ở tù trong, trong ở cái quyển…
Thế là năm bao nhiêu là ra tù, năm 43?
Năm 43… năm 44 thì ra tù về thì tôi phải đi phục hồi cơ sở. Thì ông bố tôi có liên hệ với Việt Minh, có tài liệu về thế là tôi lại ra Hải Dương, tý chết đói anh ạ. Đây, đây ba người ở tù đây, đây cô này, bây giờ còn bà này ở 19 Tôn Đản, lương 6 triệu đồng bây giờ đang ngấp ngoải, bà này thì chết rồi, còn đây bà này chết, còn có tôi đây, đấy tôi đây, đấy, đấy là chụp đây năm 80 ở Hải Phòng. (Bà 113 chỉ vào ảnh. Ảnh này tôi đã chụp lại)
Năm 43 là ra tù rồi?
Năm… cuối 43 đầu 44 thì ra tù, ra tù thì về thì ông bố tôi với lại nói là đi Lạng Sơn. Ông bảo trên Lạng Sơn nó mong mày lên lắm đấy. Thế tôi với anh em Thanh Hà, bảo chị ở chị ra, thế thì là trong tù thì là tuyên truyền về, tôi ở trong nhà tù thì tôi biết ít là thành lập Mặt trận Việt Minh, thì cái cô là nó vào nó bảo tôi, cái Kim Luyến nó bị bắn chết rồi.
À tức là lúc đó mình có biết là đã lập Việt Minh rồi?
Là ngoài thành lập Việt Minh rồi, thế là tôi có tài liệu tôi mới tranh thủ, tôi xuống tôi họp với anh em tù nói chuyện cho, thì nó mới biết, lộ thế là nó đánh tôi một trận nó tống lên Tuyên Quang một năm. Từ trên Tuyên Quang mới gặp hai cái cô này, thế là ở tù ở Tuyên Quang.
Tống lên Tuyên Quang là vẫn đang ở tù đấy?
Đấy một năm, một năm ở trong tù, năm 44 thì nó mới cho ra về mà. Ra về, về quản thúc thì mới có cái cơ sở mới đi vùng… tôi sang các ông vẫn còn nằm im, tôi sang Thái Bình, tôi sang Kiến Xương, tôi xuống nhà các ông anh tôi bảo bây giờ tình hình đổi mới rồi, lập Mặt trận Việt Minh rồi, thế ông bố tôi mới có tài liệu của Việt Minh ở Lạng Sơn, vì ông cụ có liên lạc ở Lạng Sơn mà.
Thế lúc Nhật đảo chính Pháp thì bà đang ở đâu?
Tôi đang ở Thái Nguyên, tôi tí chết đói. Mà đảo chính Pháp thì là tôi đã ở Thanh Hà rồi, Hải Dương xong rồi Nhật nó đã đóng ở cầu Phú Lương cơ mà. thế tôi đi, cái bà Tứ Quyên là mẹ thằng Hải Thanh đấy ở Thanh Hà, bà ấy bảo: này nó đang bắt chị đấy. Tôi về phục hồi cơ sở, mang năm cái khung cửi, với hai đứa thanh niên ra Hải Dương để xây dựng cơ sở. Thế ra thì bị đói quá, ăn hết cả vốn, thế là mới sau rồi nó mới báo bắt, bảo thì lên mãi cái núi Bống ở ấy rồi lên Giàn Diễn, lên Kép Mẹt rồi sau lên Lạng Sơn. Thế sau rồi bắt liên lạc, bắt liên lạc với ông Quốc Hưng ở Bắc Sơn, bây giờ tôi có cái tài liệu tôi viết Bắc Sơn rồi.
Hồi đó Nhật có lùng bắt bà không?
Nhật nó không bắt được tôi.
Nhưng mà họ có lùng bắt không, họ có định bắt không?
Lúc nó vây nhưng mà chạy thoát, dân người ta bảo vệ tôi, tôi tí nữa chết đói, mà nó vây nó lên đến Kép Mẹt, thì bấy giờ Trung ương đóng vẫn còn trong bí mật, mình không biết được, tôi thì nó tuyên truyền thân Nhật, thì tôi tuyên truyền Việt Minh, nó bắt mà đêm tôi phải đi bỏ lên Kép Mẹt, đi lên Châu, Lương Sơn mới sáng.
Thế hồi đó mình có tuyên truyền...?
Sau này tôi mới tìm về mà làm ở Bắc Sơn, tìm về Lạng Sơn, mà ông cụ tôi nhắn là lên Lạng Sơn mà. Thế nhưng sau thì tôi không tìm được thì tôi mới liên lạc lên đến Bắc Sơn thì bắt được liên lạc với ông Chu Văn Tấn với ông Chu Quốc Hưng, đấy ông Chu Quốc Hưng, ông Chu Văn Tấn bây giờ tôi đưa cho đồng chí cái tài liệu tôi phải lấy cái giấy chứng nhận của ông Chu Quốc Hưng. Úi giời, có tin nó bảo tôi rằng là, có một cô nó bảo là: Kim ơi, người ta đồn mày lấy tiền của Đảng trốn đi Nam cơ mà. Thế một cô nó bảo rằng là, cái cô ở Hành Thiện nó bảo: chị ơi người ta đồn chị phản động, em không dám gặp đấy, bây giờ em lấy, thấy chị lấy 50 tuổi Đảng, chị chứng nhận cho em. Nó chết rồi, nó thì người Hành Thiện. Tôi về, bấy giờ tôi về thì tôi về rồi nhưng mà tôi đi tôi hoạt động, tôi xuống hẳn nhà, tôi xuống nhà cô Đinh Thị Vân. Thế là tôi nói cho tình hình mặt trận thế này để mà hoạt động, nhưng ông bố tôi bảo: mày hoạt động ở làng này nó bắt ngay không thể được, phải đi. Thế thì tôi… Thanh Hà thì nó bây giờ anh em nó bảo: bây giờ chị phải ra, nó về nó tìm ra Thanh Hà thì về ông bố tôi đi rồi, thế là ông bố tôi lên Lạng Sơn rồi, thì có tài liệu thế là tôi mới ra Thanh Hà thì bà cụ ở Thanh Hà bảo: này chị ơi nó bắt chị đấy. Tí nữa chết đói, chạy lên cái núi Bống, làng Cổ Pháp ở bên kia Phả Lại đấy, thế xong ở đấy là bốn xung quanh là núi, mới vượt qua sang Phả Lại, đi sang Phả Lại rồi đi lên Kép Mẹt rồi đi lên đấy cứ lần lượt, tí chết đói anh ạ, đấy, thế bây giờ tôi mới làm.
Hồi đó Chính phủ Trần Trọng Kim có định bắt bà không?
Nó không thể bắt được tôi, nó vây bắt nhưng mà tôi thoát.
Nhưng mà có định, có định bắt không?
Nó lùng nó bắt đấy, nhưng mà không được. Chính phủ Trần Trọng Kim là tụi thân Nhật, bấy giờ, bấy giờ thì nó có cái bài thế này nhớ. 
Tụi Đại Việt quốc gia liên minh 
Này phường bát nháo linh tinh bịp đời

Toàn quân buôn giống bán nòi,

Toàn quân nếm gót tôi đòi xưa nay

Có thời từng nếm gót Tây,

Như Ngô Đình Diệm là tay bợm già

Thế thời khoác áo cà sa

Kiếm ăn cửa phật như là Lê Dư,
Thế thời cách mạng xoay xu, như Nguyễn Thế Nghiệp côn đồ đảo điên, đứa thời, người thời múa bút kiếm tiền, như Vũ Đình Chí vẫn quen xu thời, còn bao những kẻ vô loài, thay thời đổi chủ kiếm đời vinh gia, chúng hô khẩu hiệu quốc gia, Việt Nam độc lập trương cờ khắp nơi, hỏi rằng độc lập với ai, quyền hành Pháp giữ, tiền tài Nhật thu, dân ta chẳng chút tự do, kẻ than mất của, người lo mất đầu, Nhật còn thu thóc cướp màu, còn bom còn đạn còn sầu núi sông, còn nhà chết chóc hãi hùng, còn nhà máu chảy xác tung lên trời, khen cho phát xít cũng tài, khéo dạy dỗ được loài chó khôn. Đấy là lúc mình đấu tranh công khai, mình chửi chúng nó, thế rồi chẳng hạn có.
Cái bài thơ đó là năm bao nhiêu?
Bài thơ đấy là năm 39 đấy, năm 39 mà thằng Pháp, Pháp Nhật vào, là Nhật sắp sửa vào đấy, thế còn có cái bài thế này nữa cơ, cái bài thế này.
Bài đấy là có phải là của Việt Minh làm không?
Cái bài đấy là của ông Hoàng Văn Thụ hay là của ai, hay là của Bác Hồ gì đấy, thế thì tôi mới nói, còn cái bài thế này nữa, khản hết cả mà tôi bảo bây giờ các anh cho tôi quay lại cái tiếng nói của tôi, tôi nhớ lại tôi để đấy, thì các anh giúp tôi, tôi quay phim lại, là cái bài đấy, nếu mà có cái ghi âm thì được, cái bài là.
Bà chờ cháu tí?
Ừ cái bài kêu gọi dân nhớ, tả tất cả những cái dân, quyên sáu khác, đấy cái bài này thì bảo của ông Hoàng Văn Thụ nhưng mà không biết của ai truyền khẩu mà tôi nghĩ tiếc.
Vâng bà, bà đọc lại cho cháu cái bài vừa rồi đấy?
Cái bài mà Đại Việt quốc gia liên minh á?
Vâng?
Đại Việt, chửi cái tụi phản động chống. Đại Việt quốc gia liên minh, là phường bát nháo linh tình bịp đời, toàn quân buôn giống bán nòi, toàn quân nếm gót tôi đòi xưa nay, đứa thời từng liếm gót Tây, như Ngô Đình Diệm là tay bợm già, người thời khoác áo cà sa, kiếm ăn cửa phật như là Lê Dư, kẻ thời cách mạng xoay xu, như Nguyễn Thế Nghiệp côn đồ đảo điên, người thời múa bút kiếm tiền, như Vũ Đình Chí vốn quen xung thời, còn bao nhiêu kẻ vô loài, thay thời đổi chủ kiếm đời vinh gia, chúng hô khẩu hiệu quốc gia, Việt Nam độc lập trương cờ khắp nơi, hỏi rằng độc lập với ai, quyền hành Nhật giữ, tiền tài Pháp thu, dân ta chẳng chút tự do, kẻ than mất của người lo mất đầu, Nhật còn thu thóc cướp màu, còn bom còn đạn còn sầu núi sông, còn là chết chóc hãi hùng, còn là máu chảy xác tung lên trời, khen cho phát xít cũng tài, dạy dỗ được loài cho khôn. Đấy là cái bài đấy là truyền khẩu viết đấy, là dạy dỗ được loài chó khôn, bấy giờ là đấu tranh bằng văn học đấy, chửi những cái tụi mà đầu hàng Nhật thế, thế còn cái bài này thì là tả cái cảnh mà người Việt Nam bị áp bức nhớ. Quyên sáu khóc người.
Từ từ để cháu…
Cái bài này là Quyên sáu khóc người sầu mất nước: trung năm canh hôn uất nhà tan, buồn cho thân thế giang san, giận cho lũ quỷ tham tàn hại dân, dân ta chịu trăm phần cực nhục, bị coi như mục súc trâu bò, nó khinh nòi giống Âu Cơ, đặt tai xã dít xà nù cu xoong, ai nhìn thẳng ba toong hành hạ, ai ngẩng đầu đấm đá như mưa, bắt ta quỳ lạy đón đưa, bắt ta gọi dạ bảo thưa đê hèn, lại còn đặt hàng nghìn chữ thuế, chúng hàng ngày bày vẽ thêm ra, thuế sưu lắm hạng phiền hà, nào, nào ngoại vụ, nào nào tương đương, từ kẻ khó dầm sương dãi nắng, đến người giàu ăn trắng mặc trơn, ai ai cũng phải căm hờn, đòi cơn nhăn nhó đòi cơn rủa nguyền, lại còn thứ thuế điền cũng tệ, ruộng trầm hoang cũng kể là điền, gò trơ trâu chẳng buồn nhìn, thế mà cũng phải đóng tiền lạ thay, dân thành thị càng cay cực nữa, sống đã đành sấp ngả gian truân, thế mà phải chịu thuế thân, thuế môn bài, thuế trú chân, thuế hè, thuế nuôi chó, thuế xe, thuế rác, thuế miền  keo biển gác ngoài hiên, thuế nước máy, thuế điện đèn, lại còn muốn ỉa phải tiền vệ sinh, thuế mở máy truyền thanh quảng cáo, thuế mua quyền đốt pháo đón dâu, thuế từ hàng tép hàng rau, thuế từ hàng bé tí nhau đánh giầy, chúng chỉ vét cho đầy kho bạc, còn mặc ta xơ xác gian nan, mặc ta túng thiếu cơ hàn, mặc ta rền rĩ khóc than lạy giời, ta kiệt sức rồi cạn máu, đỉa còn bấu mãi không tha, ta gầy như nắm xương ma, quạ còn moi ruột, lột da bổ đầu, nào tiền thuế tiền đâu có dễ, như bùn ao nước bể cho cam, đấy là máu mủ An Nam, mồ hôi nước mắt hai nhăm triệu người, thế mà chúng ăn chơi vung phí, bạt ngàn muôn coi rẻ coi khinh, nào vui đàn hát linh đình, nào xây lăng thẩm tòa dinh lâu đài, nay tiệc đãi, mai tiệc đãi, sớm nhảy đầm, chiều lại nhảy đầm, rượu chè cờ bạc hoang dâm, trận cười mua mất bạc trăm là thường, ta còn thiếu nhà thương săn sóc, chúng thấy ta lăn lóc ốm đau, đốc tờ là của nhà giầu, không cầu thì có mong cầu thuốc tây, còn biết bao kẻ đêm ngày lăn lóc, bệnh dằng dai, mình góc xương mai, đành nằm nhắm mắt kêu trời, đành nằm đợi lúc xa khơi suối vàng, kẻ thì uống tàn nhang nước thải, người thì dùng nước giải rau dăm, kẻ mua thuốc chén lang băm, người mua thuốc lá của dăm chú Mường, ta còn thiếu nhà trường dạy trẻ, quốc ngữ kia học dễ là bao, thế mà trong chúng đồng bào, số người không biết chữ nào vẫn đông, trông sách báo như trông tường trắng, ngắm tàu xe như ngắm phép tiên, năm châu họ sáng như đèn, thế mà ta vẫn ngu hèn tối tăm, chúng lại bắt ta câm ta điếc, hòng ngồi yên cho chúng giết hay tha, chúng cấm ta há miệng kêu ca, cấm ta than thở cấm ta van nài, ai can đảm mắng loài muông thú, ai hiền lương mắng lũ gian tham, thế là bị chúng kìm giam, bắt tù bắt tội hàng năm hàng đời, biết bao kẻ thương nòi yêu nước, vừa trần lưng trần tuốt xương da, kẻ đày Côn Đảo, Sơn La, người lên máy chém làm ma không đầu, nghĩ nông nỗi gan rầu ruột tức, tưởng nguồn cơn tim đứt sầu rơi, sầu này lai láng biển khơi, giận này u uất ngất trời cao xanh, sau một trận đua ganh cùng đức, máu đã cam chụi nhục đầu hàng, trở nên cầy cáo không hang, hết đường tiến tới, hết đường thoái lui, đồng bào hỡi chớ ngồi yên nữa, mau đứng lên mà rửa thù chung, đứng lên giằng lại non sông, đứng lên đạp đổ xiềng gông ngục tù, đừng có dại theo phò phát xít Nhật, nó đương như hùm khát máu xương, giặc lùn vốn giống hùng cường, chỉ tham vơ vét chứ thương gì mình, gương Cao Ly rành rành ra đó, dân tộc hèn vốn khổ xót xa, lại trông gương nước Trung Hoa, đàn bà nó hiếp cửa nhà nó thiêu, nghĩ nông nỗi trăm chiều cực nhục, một khi mà nó nắm được ta, so cùng đế quốc mang xa, cùng phường cho sói một nhà khác chi. Cường Để nọ khác gì Bảo Đại, cũng một tuồng uốn gối theo Tây, khoanh tay thằng theo Nhật đứa theo Tây, chẳng qua tượng gỗ ngồi ngay mặt đờ, Đảng Cộng sản nêu cờ phục quốc, kêu gọi ai yêu nước thương nòi, nào ai khinh kiếp tôi đòi, nào ai không phải mặt người dạ muông, đoàn kết lại lên trường tranh đấu, thề nhai xương uống máu quân thù, để thay đời sống nhuốc nhơ, để gây dựng lại cơ đồ ông cha, giờ giải phóng là giờ hiện tại, chúng ta cùng hăng hái tiến lên, tiến lên tiến bước thành công, tiến lên theo ngọn cờ hồng tự do. Hết đấy, đấy thì đấy cái bài này thì đồng chí ghi vào, sau ghi âm vào để mà phát, còn nhiều cái bài nữa, bài ông Táo quân, để hôm nào quay cái bài ông Táo quân.
Cái bài này là bài gì?
Bài, bài thơ của cô Thu Tâm gửi cho ông Trần Huy Liệu mà tôi đọc tờ báo Đời Nay mà tôi nhớ, thích quá tôi đọc thuộc long, đây còn nhiều.
Cái bài bà vừa đọc đấy là năm bao nhiêu nhỉ?
Đấy cái năm đấy là, bắt đầu năm 40 đấy, 40, 39 , 40 đấy là bắt đầu là bí mật các ông ấy, cái bài này nói của ông Hoàng Văn Thụ không biết có phải không, mà bấy giờ là ông, ông, đồng chí Hồng Quang đấy, nó về nó làm Tuyên huấn, thì tôi là Tỉnh ủy thế là rồi là bị bắt.
Hồi đó mình có in những cái bài này ra để tuyên truyền không?
Tuyên truyền, đấy cái bài này là tuyên truyền, truyền khẩu từ miệng nhau thuộc lòng để mà tuyên truyền mà, thế còn cái bài.
Mình, mình có viết ra không, hay là mình chỉ truyền khẩu thôi?
Bấy giờ truyền khẩu, mới viết rồi đọc, về sau này bí mật giấu đi chứ, đọc thuộc lòng để mà, vào trong tù rồi lại đọc cho người ta, thế còn cái bài năm 36 nhớ, năm 36 thì là vào đấu tranh mặt trận, tôi ra công khai.
Thế lúc Nhật đảo chính thì mình có thơ không, mình Việt Minh có thơ không?
Cái lúc Nhật đảo chính thì bấy giờ nó cũng tung tề, người thì theo Nhật, người thì bí mật thằng Nhật nó bắt nhớ, tụi Pháp, khi mà bắt đầu. Nhật nó vào Đông Dương thì tụi Pháp nó, năm 36, năm 39 rồi thì nó bắt hết những người cộng sản nó căng Bá Vân, rồi căng, nó căng Sơn La rồi bao nhiêu người mà không chạy được, thế tôi sở dĩ là nó không biết là mình phụ trách binh vận, mà mấy cái cô mà nó phụ...
Bà là phụ trách binh vận là ở đâu?
Tôi phụ trách binh vận á là cái bài anh Quyền ơi kể từ khi anh ra gánh vác việc binh, không.
Không, nhưng mà bà là phụ trách binh vận là ở đâu?
Hoạt động binh vận là tỉnh Hải Dương, phụ trách Hải Dương phản lại ba nghìn lính.
Đấy là năm nào nhỉ?
Năm 40, năm 40 cho đến nam 41 thì bị bắt, về Hải Phòng là từ năm 39, vâng 39, thế bây giờ đây này, tôi có viết về Đảng là cái bài như thế này thì bây giờ thì...
Thế cháu muốn hỏi bà là năm 43 là bà ra tù xong thì là hoạt động ở đâu?
Ra tù, tôi hoạt động ở quê tôi xong tôi sang Thanh Hà phục hồi cơ sở thì người ta báo cho là bị bắt thế là mới chạy vuột lên Bắc Sơn, khởi nghĩa thì tôi ở Thái Nguyên mà.
Khởi nghĩa tháng Tám là đang ở Thái Nguyên?
Đầu tiên Thái Nguyên, đầu tiên Thái Nguyên, Đồng Hỷ bây giờ mà có những cái bài mà của, của Thái Nguyên người ta chứng nhận cho tôi đây, ở Thái Nguyên.
À ở Thái Nguyên?
Thế mà bây giờ đấy thì anh ơi, Đảng, vì có ông bố là Quốc dân đảng chúng nó tù gia thần chúng nó phân biệt tôi nhiều chuyện lắm.
Bố của bà là tham gia Quốc dân đảng à?
Ông bố tôi là nhà Nho yêu nước.
Thế ông có tham gia Quốc dân đảng không?
Ông cụ khởi nghĩa ở Đặng Sơn đấy.
Là cái đó là của Quốc dân đảng à?
Cụ Quốc dân đảng, cụ là cái nhà Nho yêu nước từ thời cụ Phan Bội Châu, đấy một cái quyển này thì anh xem từ thời cụ Phan Bội Châu cái quyển, cái quyển này này, tôi cho anh xem, cái quyển tôi vừa tặng anh đấy.
Đây đây?
Đấy, anh về anh nghiên cứu cụ mà Phan Bội Châu cũng có bút tích của Hoàng Minh Thảo, à đấy đấy, hồi ký của cụ này. Đây nhá, tôi khởi nghĩa ở Thái Nguyên, đây, đây nhá, đây có bút tích hoạt động này, đây, về sau tôi phải lấy giấy chứng nhận này, đây này bây giờ tôi phải lấy cái giấy, đây, đây tôi ra Hải Phòng tôi theo ông này, về sau tôi phải ấy ông này là người Hành Thiện mà họ Đặng với ông Trường Chinh, cùng họ ông Trường Chinh, đấy, bây giờ nếu mà tôi còn sống đây cũng may mà gặp được các anh hỏi mới ghi lại chứ không có chết cũng chẳng biết, đấy, đấy, tôi cho anh cái quyển đấy về rồi anh nghiên cứu, đấy tôi, lịch sử Hà Nội nó đang...
Bà còn quyển nữa rồi chứ gì?
Vâng.
Bà có rồi chứ gì?
Có rồi, tôi có nhiều, tôi mang hai quyển, tôi mới, tôi đã bảo tôi viết, tôi phải viết những bài thơ tôi viết những cái quyển vào đây, tôi cũng phải sưu tầm, tôi phải viết để lại đây này, đây, những cái quyển này đây, những bài thơ tôi làm tôi phải gửi cho người ta tôi phải giữ lại đây này.
Lúc bà tham gia khởi nghĩa ở Thái Nguyên là...?
Tôi tham gia khởi nghĩa Thái Nguyên, đáng lẽ là tôi gặp cho đồng chí Võ Nguyên Giáp với lại ông Thi Vân với lại ông Việt, thế nhưng mà sau khi tôi ở đội Tuyên truyền Giải phóng quân, ông Hoàng Thế Thiện là đội trưởng, tôi đội phó Tuyên truyền Giải phóng quân đấy.
Bà là người trong Đội Tuyên truyền Giải phóng quân à?
Đấy, Đội Tuyên truyền Giải phóng quân, thế thì tôi viết Bắc Sơn rồi, tôi viết Bắc Sơn rồi, tôi viết, viết những bài thơ, nhớ là nhớ mẹ Việt Bắc Lạng Sơn, Rừng sâu hang đá mẹ tìm gặp con, Nhớ khi Tây Nhật chạy càn, Nó đi lùng bắt các con lên rừng, Khe Bo Đình Cả Thượng Nung, Nam nhi mỏ Hích con từng qua đây, Măng tre nước suối gạo xay, Mẹ nuôi đồng chí trước ngày 45, Đảng về dựng bóng cờ hồng, Ngược xuôi mẹ dốc một lòng cùng con, Cùng con theo Đảng đi luôn, Cùng anh du kích diệt đồn đánh Tây, Nhớ cô em má đỏ hây, Gánh đầu nước suối dắt tay anh hùng, Nhớ chị củ khoai chín nung, Chị đưa đồng chí lót lòng cho qua, Đến đây bốn bể là nhà, Cùng chung lý tưởng cùng ta diệt thù. Nhớ ngày từ ở chiến khu, Vỏ cây làm chiếu nắng mưa qua ngày, Đêm sương rét mướt mưa dày, Mẹ đưa đồng chí nón mây che cùng, Với bát cháo muỗng cháo uống vào lấy sức anh hùng xông pha. Bây giờ thì là, đấy, bây giờ thì tôi mới...
Tức là bà lên Thái Nguyên là năm nào nhỉ?
Năm 44, 43 đấy, 43 ra tù xong rồi nó vây bắt chạy về Thanh Hà, rồi lên Phả Lại rồi chạy vượt về Thái Nguyên thì ở Thái Nguyên năm 45, khởi nghĩa ở đấy, 44, 45 lại ra Thanh Hà Hải Dương, đấy, thì tôi.
Thế lúc mà lập cái Đội Tuyên truyền đấy...?
Đấy, Đội Tuyên truyền thì thành lập khởi nghĩa lên thì bắt đầu là lên Bắc Sơn bắt liên lạc với ông Quốc Hưng huấn luyện du kích. Đấy bây giờ tôi mới lấy cái giấy của ông Chu Quốc Hưng chứng nhận nhá, cho các anh xem để anh có tài liệu, anh chứng cứ để anh...
Thôi, tí nữa thì cháu xem các giấy tờ, bây giờ muốn nghe bà kể chuyện đã?
Ừ, thế thì nghe kể chuyện nhá, thế đi lên, lên mà lên đến Giàng Diễn đấy thì đi, đi lạc vào rừng, thế gặp mấy cô cô ấy bảo, đây rừng cấm vào, vào nó ăn thịt, thì ra thì trời tối rồi, trời tối rồi thì mới đến Giàng Diễn, Giàng Diễn thế mới vào nhà một người dân trọ ở đấy, ngủ một đêm rồi người ta cho ăn cơm xong ngủ một đêm đến mai mới hỏi đường đi Bắc Sơn, vì Bắc Sơn khởi nghĩa năm 45 mà, à năm 40 mà, thế thì mới hỏi bảo cứ đi thẳng đường cái, đi suốt.
Thế đi một mình à?
Ối giời ơi đi từ sáng sớm.
Đi thế có đông, đông người không?
Ờ, không gặp một người nào, mãi đi đến tối, rồi chiều, rồi sáng, từ sáng sớm mà đến hai, ba giờ mới gặp một nhà người Mán, đói quá họ mới cho ăn măng chua, họ cho ăn cháo, thế rồi họ mới dẫn đi, họ dẫn về cái chỗ mà lính gác thì mãi đến tối 5 giờ mới thấy cờ đỏ sao vàng, ối giời sướng quá, thế mà lúc đi vừa hát thì phải hát thế này, sợ hổ mà cứ hát Bớ công nông phất cờ lên đồng tâm quyết chí giết loài sài lang, theo ngọn cờ của Mác - Lênin, phen ni mình quyết ra tay trừ diệt lũ đế quốc Việt gian phong kiến hết, đừng để chúng nó ra tay làm khổ ta, đừng để chúng nó giết thêm, vào thì mới gặp ngay ông Quốc Hưng mới hỏi tình hình, thì ông ấy hỏi, bấy giờ mới hỏi đấy tôi tình hình như thế, ông ấy phân công, phân công bây giờ chị giờ phân công cho chị phát muối gạo cho ra án, thế rồi đi vào Đội Tuyên truyền. Thế được độ nửa tháng thì Nhật nó lên nó chiếm Bắc Sơn, thế là ngoài Trung ương mới gọi về Đình Cả mà đi bốn ngày từ Bắc Sơn mà tắt rừng chứ ngoài đường cái thì Nhật nó đóng nhá, ở Bắc Sơn, Đồng Mỏ Nhật nó đóng tất cả cho nên là cứ đi tắt rừng thôi về đến Đình Cả, về đến Đình Cả đến Thượng Nung Cung Đình mới lại gặp mà, bắt đầu đảo chính bấy giờ mới gặp ông Giáp với gặp được các ông ấy, với gặp Thi Vân, gặp các ông ấy, thế rồi họp một cuộc hội nghị mà giữa rừng Địch Nung mà mưa lụt thế, thế, mưa lụt hết, thế mà anh Kiểm đấy, anh Kiểm mà Xứ ủy nó bảo là đây chị ơi chị, còn cái số tiền này chị cầm lấy, thế bây giờ tình hình thế này, mưa lụt thế này mà sau, thế xong Đội Tuyên truyền thì là thành lập Đội Tuyên truyền thì là đi đến suối Găng thì tôi sốt rét, sốt rét thì Nhật nó vây lên thì ta chạy lên rừng, thế cho nên có cái bài thơ Suối Găng Đình Cả Khe Mo, thế tôi về, à lại để, thế thì đấy là, là cái thời gian khởi nghĩa cướp chính quyền, khởi nghĩa chính quyền xong thì là đáng nhẽ là tôi với, khi chính quyền xong thì là tôi ở Thái Nguyên, thế nhưng mà tôi mới bắt phỉ, lấy lại 13 con trâu ở Khe Mo, cho nên bây giờ có cái chuyện đấy thì lấy lại, anh mà xem ở cái quyển này thì anh thấy, 13 con trâu với lấy lại với súng, người ta ghi lại cái năm, năm mười năm tôi lại lên Thái Nguyên công tác.
Cái phỉ mà năm 45 đấy là người...?
Năm 45 bắt là lấy lại được 13 con trâu, lúc đi thế này nhá, đi lội suối sang Bắc Giang
Phỉ đó người ở đâu?
Huyện Đồng Hỷ, huyện Đồng Hỷ, lấy lại 13 con trâu với lại tất cả súng, bắt được cái thằng đấy về sau Tỉnh ủy bảo xử, tôi bảo nó đã hàng mình rồi, thì nó về sau nó bảo chúng tôi cám ơn cái đồng chí bảo, đồng chí không giết tôi, mà đồng chí không bắt cầm tù, đồng chí thả tôi ra.
Phỉ đấy là người địa phương ở đó à?
Người, người địa phương đó. Thế tôi bảo nó là người địa phương nó đang, lúc đi thì lội suối ngang đến đây, lúc về thì phải bám vào trâu bơi qua sông, mà ở cái khúc sông đấy Tuyên Quang bơi qua sông thì là bơi qua sông rồi về tôi chết ngất đi giữa nơi, nó mới khênh, nó mới cho xe trâu nó lôi về nhà nó để nằm đắp chiếu ở đấy. Thế mà sau đấy nằm một đêm sáng mai thì mấy các cô ấy bảo, ơ cái đồng chí đó không chết đâu, à cái đồng chí nó không chết, thế nó mừng quá, nó mừng là toàn những kin khẩu, kin nậm, kin cha, kin không kin, háy trà răng mà, đấy, kin nòn mà, pin pay háng pay mừ rồi đi, pay háng là đi chợ, pay mừ là đi ngủ, pay nòn là đi ngủ. Đấy, thế thì ở đấy đấy, bây giờ đấy tôi lên thì ở cái quyển này có, người ta ghi lại những ấy đấy, về thì các đồng chí nghiên cứu, thì tôi cũng.
Tức là khởi nghĩa xong rồi thì bà làm nhiệm vụ gì?
Năm đấy xong rồi thì tuyên truyền, thế xong rồi người ta lại cho tôi về Phổ Yên thì tôi lại phát hiện được vụ tham ô, tham ô nó định giết nhau thì trong cái quyển này có đồng chí ghi lại.
Lúc đó bà về Phổ Yên làm việc gì?
Làm Phổ Yên thì làm công tác dân vận, cùng với Thái Bảo là vợ ông Bạch Thành Phong đấy, cái cô Thái Bảo về sau nó là Phó Chủ tịch Hà Nội chứ, nó bảo là chị ơi, Thái Nguyên này là các ông ấy gọi tôi về bảo rằng là cho chị về xuôi mà tôi sốt rét, mà dân người ta tốt lắm người ta sắc giun cho uống này cái sốt rét đấy, nó bảo, nó bảo rằng là chị hành hạ người dân Việt Bắc, phát hiện ra một vụ tham ô nó tham ô những bốn nghìn Đông Dương, tôi bắt hai thằng ra huyện Đồng Hỷ, bấy giờ bắt đầu thành lập Huyện ủy Phổ Yên mà, thế đi, đi.
Bà, bà có làm việc cho Huyện ủy không?
Có, thì trong Huyện ủy Phổ Yên xong rồi tôi bỏ, tôi sốt rét quá nên cô Thái Bảo cô ấy bảo, Tỉnh ủy bảo để chị về xuôi, thế là tôi bỏ tôi về tôi ốm quá, tôi bảo tôi không thèm lên Tỉnh ủy nữa, các vị là định là để đưa, tôi bảo để tôi làm công tác dân vận Phụ nữ thì các ông ấy lại đưa vợ thằng Trung Đình, thằng Trung Đình nó công tác ở Hải Phòng tôi còn lạ gì nữa, nó bảo bà An Anh trách móc đấy, nó tranh nhau địa vị lắm mà tôi bỏ tôi về Hà Nội, tôi về Hà Nội xong tôi về Hải Dương tôi lại phục hồi lại. Thế, thế nhưng mà tôi báo cáo với Trung ương những cái Hoàng Ngân đấy, cái Vân đấy, cái Vân nó là cô hàng cá ở chợ Sắt chứ nó, mà tôi là cái người đào tạo nó năm 36, tôi đến nhà nó và vận động nó ra công tác thì năm 37 nó mới tham gia, là đi tuyên truyền giúp dân Trung Hoa chống Nhật với đi vận động cho ông Nguyễn Công Mỹ ra ứng cử, tôi ra công khai mà, thế công khai thì công tác bấy giờ có những cái đồng chí người ta ghi lại này, ông Thành Ngọc Quản đây này, ông Trần Quang Huy xuống Hải Phòng, ông Tô Hiệu bị bắt năm 39.
Bà có quen ông Thành Ngọc Quản không?
Thành Ngọc Quản là điều tôi về Hải Dương đấy, thằng Đào Văn Trường bây giờ đấy, xuống gặp Thành Ngọc Quản thì biết cái chuyện điều một số người đi, thì chợ Sắt có cái Vân này, cái Đức này, cái Tám này, thế, ba cô, ba cô thoát ly đi với cô Vân, cô Vân là một, cô Vân là hàng cá, cô Đức là hàng xén, cô Tám là hàng tấm, còn cô Uông là hàng thi, thế là rải truyền đơn mà cái vụ đấy nó bắt mà tôi là cái người chỉ đạo, còn cô Trương Thị Mỹ thì năm 40 nó mới tham gia, đấy, thế bây giờ nó chết rồi, nó lấy ông Vũ Oanh nó làm gia đình người ta tan nát, khổ, thế mà chả biết nó khai là Xứ ủy chả biết có phải không nhưng mà tôi thấy những cái lấy ông Vũ Oanh rồi thế nào mà đuổi vợ cả người ta đi rồi là được cái nhà mà hàng tỷ, bây giờ cô ấy chết rồi, cũng là công nhân máy tơ.
Năm 45 lúc khởi nghĩa đấy thì cái Đội Tuyên truyền Giải phóng quân có đánh nhau với Nhật không?
Không đánh nhau với Nhật, bấy giờ thì toàn đi tuyên truyền thôi, bấy giờ bên quân đội nó đánh nhau là rút đi chứ còn Nhật nó về, nó, sau khi nó đầu hàng Đồng minh rồi thì nó rút thôi chứ, trước nó thì nó hăng hái lắm, nó đóng ở cầu Phú Lương, nó chiếm đóng, cái, cái tụi lính Nhật nó phải xích tay vào, vào khẩu súng chứ nó không có bắn, thế nhưng mà sau là nó nhũn như con chi chi này, nó khôn lắm, khi mà nó thất bại nó ấy rồi, nó đã đầu hàng Đồng minh rồi thì nó không bắt ai cả, có những thằng lính Nhật chạy sang với mình, có thằng lính Nhật là chạy sang bấy giờ.
Nhưng mà cái lực lượng vũ trang của mình đã khi nào đánh Nhật chưa?
Bấy giờ, bấy giờ thì đánh Nhật thì các ông ấy, còn chúng tôi thì ở Đội Tuyên truyền chứ còn thì ấy, bây giờ hỏi ông Giáp, hỏi ông Giáp thì biết, nhưng mà sau khi tôi gặp ông Giáp, tôi còn gác cho ông Giáp họp, thế ông Quốc Hưng anh ấy bảo chị gác cho các anh Thi Vân với anh Giáp họp nhá, Nhật nó vây lên thế thì chạy vào rừng, chạy tán loạn, sau mới họp, một cuộc hội nghị mà họp rất đông, toàn những các tù ở nhà tù trốn ra mà, Bá Vân này, Chợ Chu này, rồi Sơn La này, rồi trốn ra mới có lực lượng về chứ. Tôi còn gặp ông, ông Lê Quang Đạo với lại ông, ông ấy đến họp, nhưng mà về rồi thì tôi sốt rét tôi nằm ở suối Găng anh ạ, thế các ông có thuốc ông mới tiêm cho rồi sau mấy hôm quân đội về đón tôi từ suối Găng về Khe Mo, tôi lại nằm lại ở Khe Mo để vận động tuyên truyền người ta, tôi ở với dân ở đấy chứ bấy giờ làm gì. Còn các ông ấy về, sau thì một số các ông về tiếp quản Thủ đô, thế tôi thì vẫn nằm lại vì bám với dân ở Thái Nguyên, thế xong rồi về huyện Đồng Hỷ.
Hồi bà ở Thái Nguyên thì có, có gặp bà Châu không nhỉ?
Bà Châu thì bà ấy ở, bà Châu bấy giờ bà ấy ở Lạng Sơn, bà ấy ở Bắc Sơn. Bà Châu bà ấy đang khởi nghĩa ở Bắc Sơn đâu năm 40 đấy, thì tôi cũng không gặp bà ấy mà tôi cũng không công tác với bà ấy.
Tức là không cùng trong một nhóm?
Lại có về sau là đấy cô Thái Bảo nó cũng, nó cũng ở Hà Nội nó lên trên Việt Bắc, bây giờ nó lẫn lộn lắm chẳng nhớ như tôi đâu, đấy, nó Thái Bảo vợ ông Bạch Thành Phong bây giờ còn sống đấy gặp mà hỏi, muốn cần nắm Thái Nguyên, nắm Đồng Hỷ thì gặp Thái Bảo hỏi cái đấy xem nó còn nhớ không. Hỏi ông Bạch Thành Phong ở Kim Liên, hai ông bà bây giờ là vợ, bà ấy là lên ở với con giai ở trên chỗ phố gì đấy, có địa chỉ. Thế còn những bạn, bạn tù bây giờ chết hết rồi, tôi vừa có một cô bạn tù với tôi.
Thế là mình cướp chính quyền xong thì họ cử bà xuống Phổ Yên để làm việc?
Phổ Yên, cướp chính quyền ở huyện Đồng Hỷ xong thì là tôi về Phổ Yên.
Về Phổ Yên?
Về Phổ Yên, thì tỉnh Thái Nguyên thì bấy giờ ông Nghị Quý ông ấy làm Bí thư, đấy ông Trung Đình thì nó chết rồi, Nghị Quý cũng chết rồi làm Bí thư, thế tôi bảo thế thì để tôi về Phụ nữ nhưng các ông ấy lại để con Ngọc, cái con Ngọc về sau lấy Trung Đình, là vợ thằng Trung Đình, cũng chết rồi. Thế tôi mới về mà tôi ốm tôi sốt rét quá, dân người ta thương.
Thế họ giao cho bà làm việc gì?
Dân vận thì công tác là phụ trách mấy xã đấy mà.
Dân vận?
Tôi phụ trách mấy xã với Thái Bảo phụ trách mấy xã với thằng, mấy thằng, bốn, năm người.
Hồi đó dân vận thì mình làm những việc gì nhỉ?
Dân vận thì việc lúc bấy giờ là tuyên truyền, tổ chức cho nó, tổ chức Ủy ban, tổ chức Ủy ban xã, có cái quyển mà, mà...
Tức là mình phải lập cái Ủy ban xã lên à?
Thành lập Ủy ban xã cho nên có cái quyển này, ở cái quyển này có một đồng chí, thì đồng chí thì về công tác làng Cầu đây này. Đây, Thái Nguyên đây, tôi còn liên hệ với Thái Nguyên đây, người ta viết về tôi đây này, đây, đây, đồng chí nghiên cứu về cái chỗ này đúng không, đây, đây những cái mà, đây có cái ở Thái Nguyên đây, đây ở huyện Đồng Hỷ người ta, tôi quan hệ với họ, họ gửi cho tôi đây này, đây, bây giờ đây về công tác Thái Nguyên, có người ta gặp tôi người ta viết tôi này này.
Như vậy cái việc lập các cái Ủy ban của xã, của huyện là do, do Huyện ủy lập à?
Vâng, bấy giờ chúng tôi lại phải vất, vất vả lắm anh ạ, phải đói khát nhá, rồi dân thì lạc hậu nhá, rồi nó mới chính quyền lên thì, chính quyền lên thì nó thù nhau, đứa thì...
Ai, ai thù nhau?
Mà nó thù nhau, nó vu cho nhau những cái chuyện không ấy nó định giết nhau nhưng mà tôi không cho làm cái chuyện đấy.
Tức là những người mới được lên á?
Những người mới đứng lên đấy, mới đứng lên thì nó, nó thù nhau, nó dựng chuyện cho, đây, đây.
Hồi đó những cái lý trưởng, chánh tổng cũ mình có bắt đi không?
Mà bấy giờ thì địa chủ mình không bắt, bấy giờ là còn, thế cho nên là, đây, đây Thái Nguyên đây này, đây những người ở Thái Nguyên nó viết về tôi đây này. Đến năm 50 tôi lại lên công tác Thái Nguyên, tôi đến tôi thăm cho nên mới gặp lại họ. Đây, đây năm 45 khởi nghĩa chị về thôn nhà tổ chức Việt Minh này, đấy, thì đây là, đấy, đấy là những đây này. 55 chị về công tác làm cầu hướng dẫn tổ chức phong trào lên cao, chọn người đức tính đưa vào Ủy ban, để mà bảo vệ dân làng làm ăn, đấy, nó đấy, đấy, người ta viết ra đấy, ở cái góc này người ta viết ra đấy, tôi mới ghi lại. Tôi thẳng thắn lắm, tôi làm cái gì đúng.
Khi bà tổ chức những cái Ủy ban đấy...?
Tổ chức Ủy ban, tổ chức Ủy ban này, tổ chức Phụ nữ, tổ chức Thanh niên, bấy giờ dân thì phải ấy thì phải tổ chức người ta vào Thanh niên, Phụ nữ.
Bà kể rõ xem cái chuyện mình tổ chức, mình xây dựng một cái Ủy ban như thế nào?
Bây giờ, bây giờ thế này nhá, bây giờ mới tổ chức vận động thành lập Ủy ban xã nhá, thành lập Ủy ban huyện nhá thì chọn những người đưa vào Ủy ban nhá, những anh nào hăng hái thì đưa vào Ủy ban.
Những cái người đấy có phải là Việt Minh cũ không?
Bấy giờ thì chẳng biết là Việt Minh nhưng mà cứ tuyên truyền người ta tán thành Việt Minh thì đưa vào chứ bấy giờ là quần chúng, chọn những người đấy cho nên là đưa vào. Thế rồi phải tổ chức các xã, đấy chính quyền xã, thế phải đoàn kết cả Mặt trận, đấy phải tổ chức đấy, nhưng mà có những cái nơi, những người thì tả khuynh quá không thích Mặt trận cho nên tôi mới thấy là phức tạp tôi mới bỏ tôi về Hà Nội. Các ông Tỉnh ủy Thái Nguyên đấy, thế là tôi không tán thành cái chủ trương của ông Tỉnh ủy Thái Nguyên tôi về Hà Nội xong tôi về Hải Dương, tôi lại nắm cơ sở ở Hải Dương.
Thế là bà về Hà Nội là khi nào?
Về Hà Nội năm 46.
Đầu năm 46 à?
46, 47 xong tôi lại về Hải Dương. Năm 46, 47 lại sang...
Lúc mà bà về Hà Nội đã bầu cử Quốc hội chưa?
Chưa, đại biểu Quốc hội thì thành lập ở Hải Dương, thế mà đại biểu Quốc hội á, ngày ta người dân người ta giới thiệu tôi vào mấy cái cuộc bầu cử.
Cái lúc, lúc bầu cử Quốc hội tháng 1 năm 46 thì bà đang ở đâu?
46 á, tôi, tôi ở Thái Nguyên.
Vẫn đang ở Thái Nguyên?
Người ta vận động bầu cử Quốc hội tôi ở Thái Nguyên, ở Thái Nguyên 46, xong 46 thì là tôi về thì là, là gặp cái Vân đấy nó mới về Hải Dương, thế tôi bảo rằng là bây giờ tao báo cáo với Trung ương về cái chuyện Thái Nguyên, phức tạp lắm. Nó bảo thôi chị ơi đừng báo cáo lên Trung ương buồn về chỗ Thái Nguyên.
Phức tạp về chuyện gì?
Phức tạp vì nó tranh diệt nhau rồi nó ăn tiền hối lộ nhau, nó lấy bốn nghìn Đông Dương nó định giết thằng Chánh Vang, mấy cái Ủy ban xã đấy.
Bà kể rõ cho cháu cái chuyện đấy như thế nào?
Cái chuyện đấy nhá, cái xã Vân Dương Thượng, Vân Dương Hạ, thế cái thằng Vân Dương Thượng thì nó mới định giết thằng chánh Vang ở bên Vân Dương Hạ, mà thằng chánh Vang thì lại là cơ sở của cái Ngọc, cơ sở của cái Ngọc bí mật của cái Ngọc là thằng chánh Vang đấy.
Chánh đấy thì là chánh thời Pháp à?
Ờ, chánh, chánh hội đấy mà.
Chánh tổng à?
Chánh hội nhưng mà, nhưng mà nó lại là cơ sở của mình, thế thì là nó định lấy bốn nghìn Đông Dương nó mổ con bò nó ăn với nhau, nó tịch thu, tôi bắt lại bốn nghìn Đông Dương cho vào Quỹ Độc lập, thế tôi bắt mấy anh ra huyện, tôi mới giải tán tôi mới bầu lại cái Ủy ban xã Vân Dương Thượng, tôi cũng cương quyết lắm.
Đấy là mấy ông Ủy ban mới được bầu lên đấy?
Mấy ông mới, bầu lại ngay, đưa ghép mấy anh kia ra huyện, bắt ra, tôi làm cương quyết lắm. Thế nhưng mà sau đó thì là Tỉnh ủy không đồng ý với tôi, thế rồi là thế bảo cho chị ấy về xuôi, tôi tức mình tôi bỏ mẹ đấy tôi về tôi không thèm, kệ mẹ nó, mà cái vụ nó ở đây với chúng mày về đằng nọ đằng kia nó lại giết mình thì thôi, tôi về Hà Nội, về Hà Nội mới gặp cái Vân, với Hoàng Thị Ngân nó về Hải Dương rồi, nó bảo chị ơi đừng báo cáo với Trung ương nữa, thôi chị đi về Hải Dương chị vậy, chị tiện đi về Hải Dương với em, em cũng công tác Hải Dương. Thế là về, về là hai người là lao vào Hải Dương làm. Anh ơi tôi nói thế này nhá, bấy giờ chính quyền của mình có rồi, Bộ Tài chính mới cho Hải Dương mấy chục xe muối mà chẳng anh nào dám đi cả, sợ tàu chiến của Pháp mà lấy muối Văn Ý, thế thì Tỉnh ủy Hải Dương thành lập thì tôi không được trúng cử Tỉnh ủy, con Vân nó vào Tỉnh ủy, thế, thế thì mấy thằng lấy vào Tỉnh ủy, thì bấy giờ là anh Kha, Kha bây giờ là Tỉnh ủy Hải Dương là ốm nằm liệt ở ấy đấy. Thế thì tôi không vào, tôi cũng làm, mà công tác bây giờ là phải tổ chức thanh niên, phải vận động cái chợ, cái Hải Dương, thị xã không tổ chức được mà cứ lao đầu làm việc suốt ngày đêm, vất vả mà ăn, phải tổ chức cái chợ rồi thì ông ấy tổ chức dân quân. Thế Tỉnh ủy mới bảo rằng là chị ơi bây giờ thì chị đi về Văn Ý lấy muối vậy, lấy được 13 thuyền muối, thì 46 thì Pháp nó chiếm Hải Phòng rồi thì nó ấy, lấy được 13 thuyền muối đưa về đến Sặt, đưa về đến qua thị xã Hải Dương thì nó sập cầu, mà 13 thuyền muối thì chín thằng thì là thằng tướng cướp, có một thằng tốt nó bảo chị ơi thằng A thằng B này chúng nó hay giết người lắm đấy. Thế tôi mới bảo bây giờ anh Phúc ạ, bây giờ thì tôi giao tất cả những cái đấy muối cho anh, thì anh cứ lấy để chở về cho Hải Dương, đây là chúng tôi nộp tiền rồi. Thế, thế về thì thuyền muối về đến Gia Lộc thì các ông ấy tưởng là thuyền của Pháp, các ông vây bắt, du kích trên đấy nó bắn, tôi mới phải đứng trên thuyền. Thế mấy cái ông ở Huyện ủy Hải Dương, ở Gia Lộc ông bảo à, bà 113. Tôi bảo tôi thuyền muối đây. Thế, thế đem bốc lên các làng, bốc lên các kho của các chùa, các đình thì ông nào cũng sợ, mà bấy giờ tôi cũng phải có súng, tôi bảo các ông không làm thì bây giờ thì dân không có muối ăn, thế mới đem về, về bến Trại đấy mà, bến Trại bấy giờ mới bán lẻ cho dân, người ta mua có 50 nghìn thôi, bán cho dân 150 nghìn qua đường 5 để đi Việt Bắc. Thế bán thì có Tỉnh ủy cho tôi thằng Vinh nó ra nó làm thư ký cho tôi, rồi nó bảo em cũng bán, thế mày bán đi, tao cũng bán, nó bảo nó kêu mất một nghìn Đông Dương, một nghìn Đông Dương là hai tấn muối cơ mà, hai tấn muối, thế tôi mới bảo bây giờ khám nhà anh Cả Khay cũng không có mà bây giờ tao, tiền của nó bảo cái đồng tiền đỏ này là của em, tôi bảo đây người ta vừa giả tao đây này, mà, mà tao không có đồng nào hết cả, đây này. Thế mới bảo thế thôi bây giờ công an vào, nhờ công an người ta điều tra hộ chứ bây giờ mất một nghìn, mà một nghìn Đông Dương của mày thì mày lấy đâu mày giả, mà tao cũng không có, thì mày thu của ai chứ sổ sách còn nguyên đây. Vào đến đồn công an thì nó bảo là bà tổng Mỹ bà ấy xui em là nhận tiền của chị, đấy, nó xui đấy. Thế sau, sau thì nó mới bảo, thế thôi bây giờ em, việc này người ta xui em làm cái chuyện đấy là mất tín nhiệm của chị chứ em không nhận đâu, em không mất, tiền của em còn nguyên đây. Tôi mới bảo thế thôi, thế thu xếp về, về tỉnh, về Hải Dương, từ Thanh Miện về đến đò Neo thì nó bỏ bom nhà anh cả Khay chết mất một người, giữa chỗ bọn tôi ngồi. Đấy, đấy là cái hồi chống Pháp đấy anh ạ, đấy, nó bỏ bom giữa chỗ tôi ngồi.
Lúc đấy là năm nào?
Đấy là năm 46 đấy, 47, giáp 47.
Tức là sắp toàn quốc kháng chiến à?
Là Pháp nó đã chiếm, Pháp nó đã chiếm Hải Phòng rồi nhá.
Lúc đó là toàn quốc kháng chiến chưa?
Toàn quốc kháng chiến rồi, là Pháp nó chiếm Hải Phòng, mất Hải Phòng rồi. Đấy, còn có Hải Dương, Hải Dương thì sau đến năm 47, 48 thì cũng mất nốt mà. Thế đến lúc mà về, lúc đi thì ông, ông Sái Long ông bảo cứ đi đi, nó vào thì đánh bỏ mẹ nó đi, đến lúc đem muối về thì mất mẹ nó thị xã Hải Dương. Thế, thế chạy về Gia Lộc, chạy về thuyền về thì các ông ấy tưởng là thuyền của Pháp, đấy tôi phải lên mui thuyền tôi bảo. Thế xong mấy ông Huyện ủy là Gia Lộc ông ấy bảo bà 113 rồi. Tôi bảo thuyền muối đây, thế nhưng mà bấy giờ, nhưng mà may lấy được.
Muối đấy là lấy ở tận đâu?
Lấy ở Văn Ý chợ Gồn nhưng mà không ông nào dám đi, Văn Ý Hải Hậu mà, thế, rồi lên Văn Ý, lấy ở Văn Ý Hải Hậu mà. Thế xong rồi. Đấy tôi nói chuyện cái đám đấy, mười năm sau thì nó đi bộ đội rồi, tôi mới gặp chị dâu nó mới hỏi bây giờ thằng Vinh nó ở đâu, nó làm thư ký cho tôi, bấy giờ nó bán muối với tôi, bây giờ nó ở đâu. Bảo nó ở Cát Linh, tôi mới đến tôi thăm nó, tôi bảo mày có nhớ chuyện bán muối không (cười). Đấy tôi cái năm 80, 78 đấy tôi lên Hà Nội, tôi mới gặp cái chị dâu nó là mà anh là cùng ở Ban Kinh tế mà, anh Viết đấy, anh Viết là em nó, thì nó đang toát mồ hôi ra nó cười, nó bảo. Đấy, cho nên tôi nói cái chuyện đấy, thế và bà tổng Mỹ về sau lại là thông gia với lại ông em chồng tôi, thì bây giờ nó lấy cái thằng đấy, nó chết rồi, bây giờ nó vào trong Sài Gòn nó làm ăn.
Thế sau khi mà Hải Dương cũng bị Pháp chiếm nốt rồi thì bà đi đâu?
Chiếm nốt tôi sang Ủy ban Kinh tế của Khu 3, tôi mới nói chuyện với anh.
Ủy ban Kinh tế Khu 3?
Khu 3, tôi ở trong khu của ông Lê Thanh Nghị, ông Tô Quang Đẩu đấy, thế mà về sau nó...
Đấy là năm 47 à?
Năm 47, sang đến Khu 3, cho đến 48, 49 tôi mới nói chuyện anh nghe. 47, 48 tôi ở Khu 3, ông, bấy giờ trong Ban Kinh tế thì có ông Trịnh Tam Tỉnh này, ông Nguyễn Sĩ Vinh này, ông Nguyễn Sĩ Túc này, ông Thuần này, tôi này, rồi ông Oanh này, thế ông Nghị làm Bí thư nhá ở Khu 3, mà tôi là Ủy viên Khu 3 thì bây giờ Nhà nước cũng không giả tôi cái lương Ủy viên Khu 3, làm Giám đốc tổ chức cái xí nghiệp mà tôi mang bốn mươi cái, à mười khung cửi của bố tôi mang ra tổ chức cái xí nghiệp mấy trăm người, tôi tổ chức hai cái xí nghiệp, xong 47 tổ chức một cái ở Thượng Liệt.
Ở đâu ạ?
Ở Thượng Liệt là làng Thượng Liệt ở Thái Đinh, giao cho phụ nữ.
Nhưng đấy là của, của tỉnh nào?
Còn một cái ở Vô, một cái ở Vô Hối ở Võ Lăng, Kiến Xương. Thế, thế năm 48 tôi mới lấy ông Hài đây.
Hai cái xưởng dệt đấy là tổ chức ở đâu?
Tổ chức ở làng Võ Lăng, Thái Nguyên, thế cho nên rằng là có cái bài là Xuân về thăm xã Võ Lăng mới lấy chồng, lấy ông Hài đây, cái ông này này, ông góa vợ này, đẻ ra thằng Hà, ông ấy là công chức thời Pháp, ông ấy công chức thời Pháp nhưng mà gia đình nghèo. Thế bây giờ con ông ấy trưởng thành cả, tôi lấy ông ấy tôi đẻ hai thằng, một thằng là đại tá nhá, một thằng là trung tá nhá, chết hai đứa con nhá, mà ông ấy trước thì là đảng viên nhá, được Đảng điều vào miền Nam năm 38 rồi mười năm không thấy ra, không lấy chồng thì làm sao có hai đứa con, thế như nhiều các bà mà quá tuổi mà không lấy chồng thì bây giờ khổ sở như bà Vọng Bình ở 19 Tôn Đản lấy ông ấy đấy, bây giờ con cái không có mà lương năm, sáu triệu, tôi có hai triệu lương chính quyền đấy, tôi nói thật với anh nhưng mà tôi chả bao giờ đòi hỏi, tôi không gặp các ông ấy thế nào, bây giờ trông lên thì không bằng ai, trông xuống dân còn khổ, dân bây giờ người ta còn đi ngồi lê ở chợ người ta kiếm sống hàng ngày đấy, rồi đi ra nhặt cái rác ở chợ, bới rác để mà nuôi con, nhưng đây là tôi nghĩa là có đủ sống rồi, cho nên tôi, một ngày tôi đọc ba tờ báo chứ nhiều bà bây giờ lẫn lộn không biết cái gì cả, Thái Bảo bây giờ lẫn lắm. Thế tôi còn đọc báo, đọc báo, tôi viết, bây giờ tôi còn tôi ngồi tôi viết nhiều đây, tôi tưởng các anh tôi đưa hết, tôi soạn cho các anh những cái bài viết đấy đây này, để sau này các anh, chẳng hạn bây giờ có cái bài này nhá.
Cái lúc mà bà làm năm 47 bà làm ở Ủy ban Kinh tế của Khu 3 đấy thì trụ sở đóng ở đâu?
Ban Kinh tế Khu 3, trụ sở đóng ở Thái, ở Thái Bình, cơ quan là Võ Lăng, Kiến Xương, Thái Bình rồi Quỳnh Côi, Phủ Dực. Ông Đỗ Mười mà về, về Quỳnh Côi mà ở nhà người ta ăn nát bát mà chả đến hỏi thăm mà nó chửi cho đấy, gớm, nhưng mà tôi thì được cái tôi về tôi thăm người ta, cho nên rằng là đấy đóng ở Kiến Xương Thái Bình mà cứ đi xe đạp.
Lúc đó cái vùng Thái Bình thì là vùng tự, nó đã chiếm chưa?
Bấy giờ nó chưa chiếm, mãi đến năm 49 nó mới mất Thái Bình, 50 nó mất Thái Bình, mất Thái Bình tôi còn, vây thì vây nhưng mà dân người ta bảo vệ tôi chạy từ Thái Bình sang Hưng Yên, thì tôi nó vây bắt sang Hưng Yên mà đây này, cho nên là tôi mới làm cái bài thơ Một mẹ ba con đã giúp chồng.
Thế lúc đầu Ban Kinh tế của mình thì làm những việc gì?
Ban Kinh tế về sau rồi sau thì nắm kinh tế thì mua hàng ở Diêm Điền, đem vải sợi về mới dệt ở cho quân đội. Ban Kinh tế thế này nhá, ông Trịnh Tam Tỉnh đấy, ông Trịnh Tam Tỉnh ông ấy bảo tôi chị 113 ơi, bây giờ có cái kho của ba tỉnh, của Hà Nam, của Hải Dương mà để ở sông chỗ cầu Nguyễn đấy, nói anh, không biết anh có ở Thái Bình đâu mà anh biết, anh quê ở đâu?
Cháu thì quê ở Hà Tây đây?
Hà Tây phải không?
Hà Đông, vâng.
Ờ, thế thì để tôi mới nói chuyện anh nghe, thế là ông ấy, anh ấy mới bảo rằng là bây giờ làm thế nào thằng Võ An Đạm nó là tư sản nó dinh tê vào rồi, nó ban thư ký nó làm kế toán cho mình, nó dinh tê vào Hải Phòng rồi thì bây giờ làm thế nào, cái kho đấy nó biết. Thế, thế tôi mới bảo, anh ơi bây giờ thì cái thuyền của Hải Phòng nó vào Thái Bình, nó chạy sơ tán vào Thái Bình mình bây giờ bàn với kho là bốc hết xuống thuyền, thế bốc hết xuống thuyền, 9 giờ nó bỏ bom trúng cái kho đấy chẳng lệch ra, mà không mất thứ gì cả.
Kho đấy là chứa cái gì?
Ờ đấy, đấy là cái kho của các tỉnh đấy mà, về sau thì mới đến nhận.
Kho đấy là chứa cái gì?
Vải sợi, hàng hóa nhập ở của Diêm Điền vào, của các tỉnh, bấy giờ thì chỉ có cái cửa Diêm Điền thôi thì nhập vào, thế của Thái Bình, của Nam Định, của Hà Nam, của Hải Dương nhập vào để phân phối vào đấy mà, thì đấy, thế thì nhập vào mà anh bảo là tôi cũng cứ làm.
Hồi đó những cái hàng hóa đó là để phân phối cho cán bộ à?
Không, cái hàng đó thì, những cái hàng nhập sợi vào để dệt, thì Thái Bình thì khoán cho người ta dệt, khoán cho người ta dệt thì cái trường dệt thế này mà mấy ông quân đội dệt cho người ta lấy 41 thước một bưởng, một bưởng sợi thế này, một bộ sợi lấy 41 mét vải, thì sau cái xí nghiệp của tôi dệt 45 mét, thế tôi mới bảo bây giờ các anh phải giả lại cho quân đội, thế nên là đấu tranh thế về sau là nó bắn chết mất ông Sỹ, quân đội đấy, nó máy bay nó bắn chết mất ông Sỹ bên quân đội. Chứ làm sao mà tôi âm phù dương độ không thì tôi chết hụt mất mấy lần. Về tiếp quản mua thóc là Mỹ nó còn đóng, Tây nó còn đóng ở Thái Bình nhá, mà chuẩn bị để mình giải phóng Điện Biên rồi để chuẩn bị tiếp quản Thủ đô mà tôi về mà, về đến Kiến Xương Võ Lăng mà nó bỏ bom nó rút Thái Bình, xã Vũ Thắng chết mấy chục người, xã Vũ Vinh chết năm người, mà tôi chết hụt ở xã Vũ Vinh, xã Vũ Vinh ở Kiến Xương đấy. Thế sau này là vào, tôi đang làm công tác dân vận, ông nhà tôi công tác ở Hải Phòng, ông Hài đây này, đấy, công tác ở Hải Phòng, thế đẻ cái anh này bây giờ nó đại tá đấy, nó đại tá đấy mà chạy lấy ông ấy rồi xong rồi thì đấy, bế con chạy, chạy bốn năm tỉnh.
Cái ảnh này bà chụp năm nào đây?
Cái ảnh đấy là của ông ấy chụp ở đâu, chứ còn cái ảnh là từ năm 80, còn cái ảnh này.
Ảnh, ảnh bế con này?
Chụp lúc bé đây, chụp cái lúc, cái lúc bế nó thì là...
Năm bao nhiêu?
Thì là tôi mới chụp xấu tôi mới chụp lại mới.
Đây là năm bao nhiêu?
Năm 50, năm 50 mà đẻ năm 48, năm 50 nó mới được một tuổi, năm 49 Pháp đấy, bế nó chạy, chạy ba, bốn tỉnh. Thế này nhá, thế chạy sang Hưng Yên, Pháp nó vây ở Viên Hà, ở huyện Viên Hà, nó vây Thái Ninh, chạy Thái Ninh, mà nó vây nó đóng quân đội nó, nó đi thì vẫn lính liếc nó tổ chức này, nó vây Thái Bình, vây Thái Ninh, nó vây Thái Ninh thì nó, chạy sang Thái Bình, chạy sang bên Viên Hà thì lúc bấy giờ...
Thế bà làm ở cái Ủy ban Kinh tế này bao nhiêu lâu?
Từ năm sang 46, cuối 46 sang 47, 46 thì đã làm kinh tế của tỉnh Hải Dương rồi, vừa phụ trách Kinh tế, vừa phụ trách dân vận ở thị xã Hải Dương, rồi Phụ nữ, tổ chức được cái chợ Tây, thế.
Chợ gì ạ?
Tổ chức phụ vận mà bấy giờ quần chúng người ta đi tuyên truyền làm sao mà người ta đưa người ta vào tổ chức Phụ nữ, vào các cái tổ chức, thế, vất vả lắm anh ạ, phải tuyên truyền mà mình thì là, mà tôi lại được các anh.
Hồi đó tuyên truyền họ có theo mình ngay không hay là phải mất nhiều công?
Có những người thì, thì có người ta giờ nói rằng là nói lên cái chế độ hà khắc mà nô lệ của Pháp đấy thì bây giờ là nói tuyên truyền là mình là, là những cái chị em buôn bán đây này là tổ chức ta vào tổ chức Phụ nữ, hay tổ chức thành phố thì cũng tùy theo. Thế thì bấy giờ tổ chức thì khi mà Pháp nó chiếm Thái Bình rồi, chiếm Hải Phòng.
Mình tổ chức như vậy thì người ta có theo mình ngay không hay họ cũng...?
Không, có những người người ta theo ngay, người ta đều tổ chức ngày đại hội dân quân thì đấy đứng ra tổ chức người ta. Thì có những gia đình người ta theo ngay, có những gia đình người ta nó ờ hơ thôi. Thế nhưng mà bấy giờ mình có chính quyền rồi, cái khi mà nó đánh Hải Dương thì mình mấy ông Chủ tịch thì đi thì lại quay lại theo hàng này khác, như ông Đặng Tần Mẫn đấy, làm Chủ tịch của mình rồi sau thì là lại làm, thế lúc mà đi tôi mới về lấy muối của huyện.
Chủ tịch Hải Dương là hàng ai, hàng Pháp á?
Hàng Pháp đấy, hàng Pháp, có ông thì lại hàng Pháp, có ông thì chạy trốn rồi vào Thanh Hóa. Đấy, thế thì tôi, bấy giờ mới đi về lấy muối là ông Thái Long ở Tỉnh đội mà, thế bảo bây giờ tình hình thế nào anh cho tôi mượn khẩu súng để xuống, mượn khẩu súng với mượn xe để xuống nộp tiền cho Thái Nguyên, à cho, cho muối Văn Ý. Thế thì ông ấy bảo về thì vào gánh ra cho, thì là về mất mẹ nó Hải Dương (cười), mất thị xã, thế là các ông chạy tán loạn về Thanh Miện, về Bình Giang, rồi về Thanh Miện, thế, thế là về các xã là họ ăn hết.
Thế lúc đó là các Ủy ban cũng giải tán luôn à?
Không, Ủy ban phải chạy đi, về lập rồi về bám lấy dân chứ lại, ở nhà dân chứ. Thế, thế là lại về bám với dân với làng, còn thị xã thì nó chiếm. Thế rồi đánh du kích thì là bấy giờ là du kích đường 5 này thì mãi đến năm 50 mới có du kích đường 5 chứ còn bấy giờ thì chạy. Thế thì năm 48, 47 thì sang khu thì bấy giờ mới, sang Thái Bình.
Sang khu là ở Thái Bình?
Sang Thái Bình thì còn hoàn toàn vẹn thì sang Thái Bình, sang Thái Bình thì lúc mà biết là nó đánh Thái Bình rồi thì là cơ quan Khu thì chạy lên Hà Nam, Phủ Lý, mà như tôi là ở Thái Bình là phải lên mãi Hà Nam Phủ Lý họp Khu ủy.
Lúc bà làm kinh tế ở Thái Bình thì có làm về vấn đề ruộng đất không?
Bấy giờ ấy là làm kinh tế Thái Bình thì mua bán rồi tổ chức hai cái xí nghiệp để mà sản xuất ra, mà hàng trăm vợ con các ông ấy đưa về cho tôi, để tổ chức ở Võ Lăng mà ở nhà, ở xã Võ Lăng, thế có cái bài thơ là...
Vợ con của ai, vợ con của mấy ông cán bộ á?
Cán bộ rồi là nhân dân ở các, Nam Định hay là các cái xã Thái Nguyên người ta rất là tìm thợ nên họ lên, ông bố tôi còn đi, ông cụ mình còn đi ra sang Hưng Yên để thuê thợ, nhà lại bảo tuyên truyền, ông cụ bảo là thực túc thì binh mới cường, bây giờ phải dệt ấy may áo cho quân đội, mang hết cả tài sản ra cho quân đội, đấy, ông cụ là hăng hái lắm, thế nhưng mà chúng nó cứ thành kiến rồi nó cái tụi gian thần nó kiện lên, nó còn bỏ giấy ra Hải Phòng nó bảo tôi tham gia năm 45, bà 113 gia đình là địa chủ, bố là Quốc dân đảng đi Nam, cho nên tôi mới ách tắc cái Hải Phòng nó, nó ép tôi nó mới cho tôi xuống làm tổ chức chứ tôi đã Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, Thành ủy Hải Phòng năm 39 với ông Tô Hiệu về Hải Phòng, còn khi mà bí mật năm 36 thì các ông ấy ở Mặt trận Bình dân đấy, tôi nói các anh, các anh là mới các anh không hiểu, cái, cái bài là Tiếng pháo chào xuân là đăng ở trên báo Đời Nay đấy, báo Tin Tức đấy. Tiếng pháo chào xuân đã nổ vang trời, Như kích thích anh chị em giác ngộ trong đời, ta tiến bước mau, Cuộc đấu tranh đang tràn ngập khắp năm châu, Thế mà ta còn lận đận chưa đến cầu tự do, Ta cứ yên ngồi ai mang hạnh phúc lại cho, Ta cùng nhau đoàn kết mới có cơ thêm được lợi quyền, Ta chẳng trông gì ở quần chúng xô nhiên, Tự do cơm áo bình quyền có sướng hay không, Bọn phát xít hung tàn dù đàn áp tấn công, Ta khéo xiết chặt hàng ngũ chúng chẳng hòng xâu xé được ta, Chúng rất mực khôn ngoan, khẩu Phật lại tâm xà, Chiến tranh chúng chưa dập tắt chúng đã chực kêu la châm ngòi, Ta phải thẳng tay trừ diệt mặt bọn sâu giòi, Bao nhiêu phần tử phản động ta gạt ra ngoài hàng ngũ Bình dân, Ta cùng nhau gắng chí nhanh chân, Con đường hạnh phúc tới gần chứ chẳng xa chi, Hòa bình áo mặc bánh mỳ, Lao công Anh Pháp đã đề xướng còn gì ta chẳng hòa theo, Dẫu khó khăn chật vật trăm chiều, Dẫu ta thực hiện được ba điều cũng chẳng lâu la, Cảnh đại đồng kia ta thực hiện được mới là, Lương tâm ta chẳng hổ thẹn với con nhà chiến sĩ Việt Nam. Cái bài đấy là năm, đang đấu tranh, năm 39 Mặt trận Bình dân đấy sau rồi, úi giời.
À cái hồi bầu cử Quốc hội năm 46 thì có có ca dao không nhỉ?
Ca dao bấy giờ thì không có, không có ca dao, không có gì.
Để vận động bầu cử đấy?
Bầu cử năm 46 đấy thì, có, có cái quyển ca dao là gì tôi còn nhớ, không thì phải.
Hồi đó mình có phải vận động cho người dân họ biết rằng là nên đi bầu cho ai, cho ai không?
Có chứ, bấy giờ cũng phải vận dụng tuyên truyền, cùng nhau chọn mặt gửi vàng, cũng nhau giang san nước nhà, hình như cái bài của anh, anh gì làm mà tôi là tôi nhớ. Có, cũng phải vận động tuyên truyền chứ cho người ta là bầu cử cho những ai, thế nhưng mà mấy cái ông hồi đấy là 46 thì tôi ở Thái Nguyên, vận động người ta bầu cử xong rồi là mâu thuẫn thì tôi mới bỏ Thái Nguyên tôi về Hà Nội, tôi về Hà Nội rồi tôi về Hải Dương.
Mâu thuẫn là bà mâu thuẫn với ai?
Các ông ấy đấy cứ phê phán là bà, cái việc mà Thị ủy không mâu thuẫn là vì thế này, các ông ấy. Bấy tôi bảo tôi phê phán thì tôi bắt mấy cái anh ở huyện mà tham nhũng đấy ra huyện là, là tả khuynh, thế tôi sợ rằng là bây giờ mình ở trên đấy, mình là cô lập mà 12 cái xã nó mâu thuẫn nhau sợ là nó thủ tiêu, nó giết chứ, cái ông Cương mà về đón tôi lên Bác Hồ nó giết ngay ngang đường, tôi mà nếu mà tôi đi với ông Cương hôm ấy lên gặp Bác Hồ ở Thái Nguyên thì đi đến Tuyên Quang là nó giết, đi lên, lên.
Ai, ai giết?
Anh Cương đấy, không biết thổ phỉ đấy nó giết chết, ông Cương về đón tôi đi lên, lên ở Khe Mo mà, thế thì tôi bảo bây giờ tôi đang sốt rét mà lại kiết lỵ, cho nên vừa mới đi, không đi được vì sốt rét quá thì anh ấy đi thì nó giết mất ông Cương, nhưng may mà nếu mà đi hôm đấy mà đi lên trên Tân Trào.
Lúc đó là mình nắm chính quyền rồi chứ hả?
Địch mà bấy giờ đã nắm chính quyền đâu, còn đang bí mật mà, sau thì mới nắm chính quyền khởi nghĩa nắm chính quyền, bấy giờ năm 44 đấy, cuối 45, à đầu 44, tháng 8 mới nắm chính quyền cơ mà, tháng 8 mới nắm chính quyền.
Lúc mình nắm chính quyền xong rồi thì bà làm ở huyện của Phổ Yên?
Ở huyện Phổ Yên, thế khi mà đang nắm chính quyền.
Thế những người ở trong Ủy ban đấy là mình chọn lên à hay là...?
Mình chọn lên, mình phải tìm mình đưa lên chứ.
Cái đó là người dân họ bầu hay mình chọn?
Mình cũng phải chọn rồi đưa ra họ bầu chứ có phải ai cũng biết đâu, thế nhưng mà cái nhà thằng chánh Vang đấy thì là nó hai ba vợ, nó có độ vài chục mẫu ruộng nhưng mà nó lại là cơ sở bí mật của cái Ngọc, cái Ngọc nó ở Thái Bình nó lên. Thế, thế thì tôi bảo là không thì nó bắt thằng chánh Vang phải nộp bốn nghìn với một con bò nó giết ăn (cười), đấy mấy cái xã Vân Dương Thượng, Vân Dương Hạ đấy, thằng chánh Vang thì ở Vân Dương Hạ, cái chuyện này thì hôm nào tôi bảo lên Thái Nguyên nhưng mà bấy giờ...
Thế là mấy ông Ủy ban mới là bắt ông kia phải nộp tiền à?
Bắt cái ông chánh Vang phải nộp bốn nghìn Đông Dương, rồi sau tôi tịch thu tôi cho vào quỹ Độc lập, về sau quy được 8 tấn thóc quy vào Quỹ Độc lập.
Mấy cái ông Ủy ban kia có phải là người của Việt Minh không?
Đấy thì bấy giờ thì là sau tôi về thì tôi không biết nó tổ chức thế nào thì không biết, tôi về xuôi tôi không liên hệ ấy nữa.
Mấy cái ông kia thì bà có biết không?
Thì sao thì biết chứ, rồi sau tôi bắt một ông ra, Chủ tịch cái xã Vân Dương Thượng đấy ra huyện kiểm điểm.
Cái ông Chủ tịch đấy là người của Việt Minh hay là người gì?
Thì chắc là cũng người Việt Minh, mà bấy giờ lố nhuế thì anh tham gia, mà nó có liên can đến Phú Bình phú biếc mà, mà lúc bấy giờ anh bảo mới, mới lên, mà mới chính quyền. Ngay, ngay bây giờ chính quyền hàng bao nhiêu năm ở xã tôi bây giờ anh bảo rằng là từ Chủ tịch cũng tham nhũng đây này, ngay bây giờ đây này, mà bị kỷ luật đây này, bây giờ tôi vừa mới, tôi vừa mới viết cho, đây này, tôi vừa mới viết cho, cho Tỉnh ủy Hải Dương đây này, đấy, tôi viết cho Tỉnh ủy Hải Dương, đấy, xã.
Hồi năm 45 lúc mình lập những cái Ủy ban mới đấy, lập chính quyền mới đấy, thì mình có chọn bần cố nông để làm lãnh đạo không?
Không, chẳng chọn, người nào bấy giờ anh hăng hái rồi thì mình chọn thôi chứ cứ gì bần cố nông, mà người tích cực người ta tham gia, tích cực công tác chứ có chọn bần cố nông, cố nông ngu dốt bỏ mẹ không biết chữ thì làm thế nào. Tôi là quan điểm của tôi là chọn những người mà tích cực đấy, chẳng hạn như anh Lưu Bá Phúc này, người ta có văn hóa người ta đi học này, phải chọn những người ta có, có cái bài thơ người ta tặng tôi ở trong cái quyển ấy tôi ghi vào đấy.
À tức là phải chọn những người biết chữ nhỉ?
Biết chữ chứ, phải có người biết chữ chứ, chứ bây giờ đưa những cái bần cố nông mà không, mù chữ vào thì làm cái gì, phải chọn những người biết chữ mà những cái anh biết chữ mà tham nhũng thì tôi mới bắt mấy anh, tôi bảo không được, bây giờ các anh là có tòa án, tôi mới giải thích rằng là chính quyền mình bây giờ có tòa án, có công an, thế tại sao các anh lại làm ăn như thế, lấy bốn nghìn Đông Dương, tịch thu bỏ vào quỹ Độc lập rồi sau quy được 8 tấn thóc cho quỹ Độc lập, người ta vui sướng thôi, ở cái xã ở đấy. Bây giờ vẫn lên, lên Phổ Yên, tôi về sau tôi có lên lại thăm mà năm 50 thì khi mà mất Thái Bình, rồi thì là tôi mới lên Việt Bắc công tác thì chạy lên Việt Bắc, mình có còn rồi thì lên công tác mà tôi vào Hà Nội bị vây bắt ở Hà Nội. Tôi đang viết cái truyện cám ơn, bế, bế cái thằng này chạy về làng, tôi không dám về làng tôi thì nó bắt. Tôi có cô bạn mà cái Kim Xuyến nó người Tiền Hải, sau về làng mà tụi phản động nó báo, nó xuống hầm nó bắn chết cả hai vợ chồng. Tôi thì về, về bên Hành Thiện, bế cái anh Hà này về Hành Thiện về làng, thầy giáo mới bảo mày mang mỡ đến miệng hùm à, nó đang bắt cái Quý với thằng Giữa nó giam ở dưới nhà thờ thổ phỉ rồi. Thế là đêm là bò vào trong giường, khóa cửa lại là hai mẹ con sáng mai bế con từ Hành Thiện, 40 cây số lên đến Nam Định lại vào nhà người họ thì mới nhắn ông bố tôi lên, bế thằng Hà, thì ông bố tôi mới bế cái thằng Hà cho. Đây, đây bây giờ cái ông này chết có mỗi đứa con gái, bây giờ này đứa con gái cũng chẳng...
Khi Thái Bình mất thì bà phải chạy lên Việt Bắc à?
Thái Bình á, Thái Bình gửi con xong rồi thì vào Hà Nội công tác, nó vây bắt, vây bắt thế là lại chạy lên Việt Bắc, chạy lên Việt Bắc rồi làm công tác.
Lên Việt Bắc là lên vùng nào?
Lên Thái Nguyên.
À lại quay lại Thái Nguyên?
Lại công tác sang mậu dịch Thái Nguyên.
Đấy là năm bao nhiêu?
Năm 51, năm 50 thì là mất Thái Bình rồi thì chạy vào Hà Nội, chạy vào Hải Phòng, 50 thì vào Hải Phòng. Đây nhá, đây, ông bố tôi đây, bế nó chạy đây, đây cái ông này là ông anh ông bố tôi đây, đây này, đây tôi xây cái nhà thờ này này.
Đây là ảnh bà chụp lúc ở đâu?
Chụp đó, xong đó là chụp lại đây, nó chụp lại cho cái chỗ này, lúc mà chụp đây, đây là cái lúc, đây này, chạy ra chụp mới phóng lại đây.
Những ảnh này là bà chụp năm nào?
Cái ảnh này chụp lúc hồi năm 50 thì bế nó, gầy gò, nhưng mà cái ghế này là nó chụp lại, nó phóng lại cho đấy, nó vẽ thêm cho chứ để tôi lấy những cái này cho anh xem.
Không, nhưng mà chụp là chụp tại Hà Nội à hay chụp ở Thái Bình?
Chụp lại ở Hà Nội ở đây, ở ngay ở đây này, đây tôi, đấy.
Chụp ở Hà Nội tức là trước khi bà đi lên Thái Nguyên đấy?
Chụp là đi lên Thái Nguyên đấy, là để lại, đây. Bây giờ tôi giữ nhiều cái tư liệu lắm, đây này, đây tôi lấy cái, cái, đây, đội công tác binh vận ở Hải Phòng đây, đây ba cái cô này chết rồi đây, chết rồi đây, chết hai cô này mới chết đây, còn cô này chết rồi, đội công tác binh vận đấy.
Đội binh vận này là trong kháng chiến chống Pháp à hay là trước Cách mạng tháng Tám?
Chống Pháp ở Phả Lại đây, ba nghìn lính ở Phả Lại, làm công tác binh vận mà cô ấy không, nó không khai, nó bị bắt nó không khai ra, mà nó tra tấn, anh bảo nó tra thế này nhá, nó cùm nó giật đằng sau này, nó treo ngược cái chân, hai chân nó cứ treo ngược cái, nó xích nó treo lơ lửng lên rồi nó dí điện vào người, thế thì cứ nói rằng là tôi không...
Hồi đấy phụ nữ họ cũng đánh à?
Nó đánh chứ, nó đánh thối thịt ra, phải ra đưa ra bệnh viện chứ, đưa ra bệnh viện nó chữa.
Đánh thế là Pháp đánh hay là người Việt Nam mình đánh?
Pháp đấy, Pháp đánh, bốn thằng Tây, thằng Đờ moóc, thằng Giéc may, thằng Bô ê, bốn thằng Tây nó tra.
Hồi đó là năm nào nhỉ?
Năm 40 đấy, năm 40, 41. 40, 41, 40, 41 thì bắt năm 40 thì về Hải Dương thì thành lập Tỉnh ủy Hải Dương nhá, năm 40, 41 thì nó bắt. Với lại bây giờ thế này nhá, tôi.
Thôi bây giờ bà cứ kể chuyện cho cháu nghe đã, xong rồi lần sau thì lại xem ảnh, cứ lần lượt, vì phải mất nhiều thời gian. Đấy cháu muốn hỏi là năm...?
Ờ, kể chuyện nhá, bây giờ thì có, đầu năm 40 thì nó bắt, ông Hoan là Bí thư đấy thì ông ấy, Bí thư họp thì nó vây ở Thanh Hà, là tháng 10 vẫn làm hội chùa ở Thanh Hà, bấy giờ là tháng 10 là hội chùa Thanh Hà, tháng 10 ta thì cũng vào độ tháng 11 dương lịch hay là tháng 12 dương lịch đấy, năm 40 đấy, nó vây nó bắt ông ấy chạy, chạy thoát, thế là tôi cũng chạy thoát về thì thành lập cái Huyện ủy Thanh Hà, về Tỉnh ủy Hải Dương, về Nam Sách thì có Huyện ủy rồi nhá, về lập thì công nhận cái Huyện ủy Thanh Hà thì có danh sách rồi. Thế về thì là nó vây ở đấy mới chạy vào, ông chạy về thì ông ấy với ông Tụy, ông Hoan là Bí thư, ông Tụy là chạy về Nam Sách, thế thì vào nhà một thằng đấy thì nó mới báo mật thám bắt hai ông, thế nó bắt hai ông thì tôi thì ông Lương Khánh Thiện với tôi thì còn đang họp ở Nam Sách. Thế ông Lương Khánh Thiện với cái Thu Minh là về, về Hải Phòng, thế về Hải Phòng thì không biết rằng là, về sau thì ông Lương Khánh Thiện mới bảo rằng là tôi về là về trong thành để họp. về cái cơ quan của Xứ ủy, thế nhưng mà về đến đấy thì nó đã bắt nó vây rồi, nó vây mấy ông bị bắt rồi nhưng mà mình không vào nhà, đưa tài liệu về nên không bắt, thế đến lúc nó để đi đến ngang cái đò Giải, qua huyện Thanh Hà, đò Giải thì là thằng huyện Thanh Hà với lại tụi lính khố xanh nó đưa cái ảnh của tôi ở Nhà máy tơ ở Hải Phòng ra nó nhìn, nó nhìn đúng, vì có đứa nó khai, nó khai thì là, nó khai thế tôi nó mới bắt, thế tôi mới biết rằng có, có người lính với lại người đi đằng trước, thế tôi mới giả vờ tôi đi xuống ruộng ải, tôi cứ ngồi mẹ nó ở đấy, tôi giả vờ tôi đi đồng, mà nó cứ đứng trên nó giục cái cô kia đi lên, thế, thế tôi vứt hết cả giấy tờ, lên nó bắt, nó đưa ảnh nó nhìn nó bảo đúng, nó hỏi thằng lính nó bảo đúng rồi, thế nó đưa về, nó đưa về đến huyện Thanh Hà thì tối rồi, nó không dám để ở huyện Thanh Hà nữa, thế thì là nó đưa lên mật thám, nó đưa lên mật thám thì là đã tối nhá nhem rồi thì ông Tụy đây thì trong cái đó cái quyền ông Tụy thì ông mới dậy, ông Tụy với ông Hoan, ông Hoan là nó giam bên Sở mật thám nó đang tra, đấy, còn ông Tụy thì nó, ông ấy gậy cửa ra ông đưa cho bát cơm ngô để ăn rồi mai để đánh đòn. Thế là nó tra, nó tra đến mấy tháng đấy thì nó mới, nó tra về sau thì là cái con Thu Minh nó mới dẫn về bắt ông Thành Ngọc Quản với lại ông, ông Trạch. Thế chứ lúc vào ông Trạch mới, mình đã giấu cái tên Kim rồi, nó gọi tên Kim, thế ông, ông An thì, thế nó mới, ông ấy bảo chị Kim ơi, con Thu Minh nó dẫn về bắt tôi ở nhà thằng ấy ở Hưng Yên, thế tôi chạy thoát, bây giờ nó bắt tôi trên này Thành Ngọc Quản ở nhà chị Oa. Mình đã chẳng biết, tôi có biết chị Oa chị ung nào đâu, tôi không biết, tôi không biết cái đấy, thế, thế Trạch ở Đồng Xuân thư quán đây mà, họp với nhau công khai ở cái hiệu sách ở Đồng Xuân thư quán Hà Nội, thì tôi bảo tôi không biết. Thế nó đánh cho một trận, nó tra nó bảo nó đưa tất cả các ảnh thanh niên họp thì tôi không nhận cái nào cả, bảo tôi không biết chữ, tôi khai tôi không biết chữ tôi chỉ điểm chỉ thôi, tôi khai tôi không biết chữ tôi chỉ điểm chỉ thôi. Thế, thế nó hỏi ở đâu, tôi bảo tôi ở hàng cơm, tôi, tôi chỉ trọ thôi chứ tôi không biết nhà nào hết cả. Thế, thế thì nó, nó tra tấn mãi thế sau nó bắt. Ông Thành Ngọc Quản thì nó lại, ông Thành Ngọc Quản thì lại lên Việt Bắc thì là lại bị bắt, thế thì nó mới, nhưng sau nó bắt một số Nam Sách, thì anh em Nam Sách không ai người ta nhận tôi cả, mà không khai đi công tác binh vận, không khai, thế Nam Sách là không có vỡ cơ sở nào hết cả. Nhà cụ Thạnh thành lập Tỉnh ủy tỉnh iếc cũng không, không bị lộ. Thế nó làm xong thì là may làm sao mà cái ông Đặng Vũ Niết là anh ông Đặng Vũ Khiêu này là ông ấy là tri huyện ở huyện Dĩnh Xương, thế ông anh con bác tôi thì làm thừa phái cho ông ấy, thế thì chắc là ở nhà thì cũng có cái liên hệ thế nào đấy, ông vào ông cho người dặn bảo cô ra đừng có cãi bới gì ra đây, thế tôi ra thì nó mới làm bao nhiêu thì mình cứ im lặng, chẳng biết nó tuyên phạt tôi năm năm quản thúc hai năm tù, hai năm tù đấy sau mà hết hai năm tù rồi thì nó lại, vì ở trong tù thế này là cứ hát những bài thơ tuyên truyền cho lính đấy mà, anh Quyền ơi vì tình thư anh ra gánh vác việc binh nhung, non cao biển rộng mới chốn phòng không em những mong chờ, đã đành là nam nhi bốn bể không bờ, nhưng cha mẹ già con thơ dại, cảnh bây giờ em phải chịu long đong, thà rằng anh lên thân liên hiệp với công nông, với anh em lao động thì em không dám nói năng gì, nhưng vì quân đế quốc nó bắt anh phải ra đi, làm bia đỡ đạn cho chúng thì hưởng đời an vui, ngày anh đi canh gác, tối anh lại đi ba tui, cái thân anh luống những ngậm ngùi ngán ngao, khắp năm châu người ta đang nhộn nhịp phong trào, sao anh không mau tỉnh dậy còn đợi kiếp nào là thoát ách ngựa trâu, anh vì công nhân mà thịt nát rơi đầu, anh chết thay cho quân đế quốc, để mưu cầu cái bả vinh hoa, anh Quyền ơi anh đoái trông xem quần chúng nước non nhà, bị người hà hiếp đến bao giờ mới được tự do, bổn phận anh phải đánh phải lo, việc tuyên truyền vận động đắn đo anh phải làm, anh phải tổ chức phải kết đoàn, cùng với anh em vô sản thế giới phá tan cái xã hội bất bình, rồi dựng lên một xã hội mới văn minh, tự do bình đẳng đấy hiển vinh của mọi người, tiện đây em nhắn nhủ một đôi lời, dẫu rằng góc biển bên trời, xin anh đừng có phụ cái tấm lòng em. Thế thì...
Anh Quyền là anh nào?
Ở, ở trong trại giam đấy là cứ hát những bài đấy.
Thế có cái ông tên là Quyền thật không?
Có chứ, thì có bài anh Quyền mà lại, thì cái bài là, thì cái bài thơ vận động binh lính đấy. Thế thì nó đánh cho một trận rồi nó mới tống lên Tuyên Quang một năm, thế chứ đáng không thì nó thả về thì là quản thúc mà hai năm đấy. Đi lên đấy lên Tuyên Quang một năm thì là lại cũng khác, thế thì các bà cứ ấm ớ đến mình đi đâu lại tuyên truyền cho đến đấy, nó mới tha về, nó không muốn để ở lính nữa. Thế tôi mới nói cái chuyện tôi với lại cái Giá cách đấy một năm, không mấy tháng trước đấy, thì lúc chưa bị bắt đấy thì đi lên thị xã là vận động, mới đem truyền đơn lên để phát, thế thì mới gặp anh lính, lính khố xanh mới hỏi mai anh họp đâu, mới bảo mai tập ở bãi cầu Phú Lương này này, thế thì cái Giá mới giả vờ đau bụng bảo anh dẫn cho em đi ra đồng đi, thì các cô cũng ra đến nơi, thì các cô mới rải truyền đơn, rải truyền đơn ra bãi, thế xong cái hôm mà tôi bị bắt vào, mấy cái anh lính khố xanh bảo, gớm cái bà kia hôm qua mới rải truyền đơn, nói là đi dĩ nhiên là cộng sản, bảo thôi anh đi đi, anh đừng có dính dáng vào bọn em nữa (cười), đấy là cái chuyện công tác binh vận. Thế tôi mới nói lên đi, về sau cái Giá mãi về sau nó đi hoạt động rồi nó đến, năm sau thì nó lại về Thanh Hà nó tuyên truyền, mà nó lại bị bắt ở Thanh Hà, bị bắt ở Thanh Hà, thế thì vào, tôi thì giam năm ở Hải Dương, thế xong rồi lên Tuyên Quang một năm, một năm thì nó mới tha về thì là đi vận động ở đấy, thế đường đi thì ra Thanh Hà tổ chức đem năm, hai thanh niên ra, năm cái khung cửi ra Thanh Hà để tổ chức dệt mà với đi buôn tơ. Thế có cái bài thơ có những người người ta đi lại đấy, thế thì...
Thế cháu muốn hỏi bà là năm 50 đấy, lúc mà mất Thái Bình rồi thì bà vào Hà Nội?
Vào Hà Nội thì thế này này, vào Hà Nội thì tôi ở, thế này cái bà Thái trong này tôi viết cái bà Thái là có 5 người con, ông làm kế toán cho đồn điền Gia Bích, là cơ sở của mình ở, ở Quảng Ninh, thế khi mà người ta đi theo kháng chiến, tất cả các Hải Phòng là người ta đi theo kháng chiến về Thái Bình, 5 đứa con, hai vợ chồng với 5 đứa con người ta là người Hà Nội, ông ấy làm kế toán, sau khi mà mất Thái Bình rồi thì mới gặp nhau thì ông ấy lại cho thằng Hà, bà ấy lại cho thằng Hà bú mà tôi lại đi công tác ở Khu 3, tôi đi họp Khu thì là đề nghị bà ấy cho cái thằng này bú này, thế cho thằng Hà bú này này, thế thì bà ấy bảo rằng là nếu bây giờ tôi vào Hải Phòng thì tình hình thế thì chị cứ vào thôi, mất ở Thái Bình thì vây rồi thì bà ấy về Hà Nội, bà ấy lại vào trong Hà Nội bà ấy, thế vào thì mới lại ở trong nhà bà gì, bà là đi Đạo Tin lành, bà đi, thế mà sau chạy xuống, thế này thì tôi vào thì nó mới lộ bắt chạy, ở nhà bà ấy nó mới vây bắt, thế bà ấy mới giới thiệu.
Nhà bà ấy là ở đâu?
Bà Thái, bà ấy ở Nguyễn Đình Diêm, 46 Nguyễn Đình Diêm mà, thế nó vây bắt nhà bà ấy, nó hỏi 113, thế thì bà ấy bảo không có 113 nào ở đây cả. Thế mới chạy xuống cái hôm ở nhà bà Vị thì nó lại vây bắt nhà bà Vị, tôi mới chạy thoát, tôi mới chạy lên Hàng Quạt, thì tôi nhờ ở nhà bà Lợi, thì bà Lợi này là có họ với lại cô bạn của tôi ở Hải Phòng, thế bà mới đưa ra. Ối giời ơi, trên Thái Nguyên thì là cơ sở cũ của mình rồi, đi lạc vào Sóc Sơn, gớm tối rét mưa ướt đẫm thế này này, đi mãi đến tối bấy giờ mới ra đến đường số 3, bấy giờ mới gặp du kích, bấy giờ là đã có chính quyền rồi mà. Thế thì các anh đấy, thế thì mới ra đến Thái Nguyên với Phố Cò với lại Phổ Yên này thì cơ sở hoạt động rồi, thế mới ở đấy, ở đấy xong rồi mới lên huyện Đồng Hỷ, lên huyện Phổ Yên, sau mới lên tỉnh, mới báo cáo tình hình là như thế rồi các ông mới phân công công tác, cho làm mậu dịch Thái Nguyên, mậu dịch Thái Nguyên.
Từ năm 50?
Năm 50 đấy, làm mậu dịch Thái Nguyên, làm mậu dịch Thái Nguyên thì đấu Thái Nguyên thế này nhá, tôi ở Hải Phòng ở Khu 3, thế mấy cái ông, đấu tranh với mấy cái ông giám đốc ở Sở Thương nghiệp Thái Nguyên một cái trận. Thế nó mới làm cái kho ở số 3, thì tôi bảo anh ơi, không nên làm cái kho chứa ở đây, bây giờ tụi Pháp.
Làm ở đâu?
Ờ đấy, cái Ban giám đốc ở Thái Nguyên đấy mà, giám đốc Thương nghiệp mới gọi thằng Đồng phèo với lại thằng Hòa chi sở trưởng, bấy giờ thằng Trung Đình là nó làm Chủ tịch Thái Nguyên. Thế thì tôi, tôi bảo không làm nữa, bây giờ anh ạ, làm ở đây thì nó lộ mất mà nó ở Khu 3 thì nó đi nó phá kho, mà máy bay bà già nó đi suốt thế này này, thế máy bay bê bay sít thì nó đi nó lùng người nó bắn.
Thế định, định làm cái kho ở đâu?
Làm kho ở ngoài đường số 3 đấy, ngoài Sơn Cầm đấy, thế thì mai, được ít lâu thì nó bắn phá tan cái kho đấy, mà tôi, tôi thì tôi khóc. Thì các ông ấy bảo chị nhớ con thì chị khóc chứ chị có gì, nó bảo nó quyết định là tôi, thế ông Nghiêm Bá Đức mới khuyên tôi về ngoại thương, nó quyết định nó cho tôi thôi, nó bảo chị có về chỗ anh Nghiêm Bá Đức thì chị thôi ở đây đi. Tôi bảo tôi có đi, đi làm thuê cho anh đâu mà tôi thôi việc, tôi không về. Tôi kiện nhau, kiện lên Trung ương, ông Nguyễn Khang bấy giờ về giải quyết, nó mới giả tôi hai tháng lương, tôi mới về chỗ đồng chí Nghiêm Bá Đức, tôi về chỗ đồng chí Nghiêm Bá Đức đấy.
Đấy là năm nào?
Năm 51 đấy, 50, 51 đấy. Đây, đây, đây, một nách đây, hai đứa con này là con riêng, thằng này là con riêng của ông Hài này, đây, tôi với hai đứa cháu nhà ông Hài đây, đấy, gặp đấy, cái đấy cháu nó chụp nhưng mà cái cửa via này, đấy, đấy, này này, đấy về sau mãi đến năm 60 thì mới gửi thằng này về với ông ngoại này, thì đấy ông ngoại nuôi cho mãi đến năm 60 thì bây giờ về gặp, ở với bà cô, hai đứa này thì ở với bà cô, thế tôi lại về tôi gặp lại, đấy, đấy, cái lúc 50 thì mới bỏ nó đấy, đấy hai đứa cháu này bây giờ cháu ông Hài này, hai đứa này con riêng của ông Hài này, bây giờ con này là trung tá công an, thằng này là kỹ sư, thằng Hà bây giờ đại tá, con này là bác sĩ, con này là công an này, công an Hải Phòng, giờ lương nó năm sáu triệu, năm triệu này, bốn triệu, trung tá, cô này hiện giờ là trung tá công an, đấy.
Cháu mượn tí nữa cháu chụp lại?
Ờ đấy, bây giờ là công an, con này là bác sĩ, con này là công an, hai, hai con này không có chồng, thằng này thì bây giờ con nó đang là phi công này, còn thằng này bây giờ con nó đang làm ở Nhật. Đấy, thì tôi mới chụp cái kia, đấy, thì tôi mới bảo thế để lại.
Cái lúc bà làm mậu dịch ở Thái Nguyên đấy, vì sao mà họ lại bảo bà chuyển sang chỗ ngoại thương?
Không, ngoại thương xin tôi về ngoại thương để nắm cái tình hình chỉ đạo của Hải Phòng, lấy cái mua mìn kíp đá của Tràng Kênh mà phải nằm sát vùng ở huyện Yên Hưng để chỉ đạo ở Hải Phòng, vì các ông ấy biết là tôi tháo vát, thì ông Nghiêm Bá Đức mới xin tôi về thấy là để vào vùng địch, thế là vào Hải Phòng.
Tức là 51 là bà chuyển vào Hải Phòng để...?
Không, không, rồi là về chỗ ngoại thương, rồi năm 53 thì, năm 53 thì ông ấy, ông này gọi về thu mua thóc ở Thái Bình, đấy, giời ơi, người ta cứ lôi tôi, đi đâu tôi cũng phải đi. Đây, đây gia đình ông Hài đây, đây bấy giờ năm 57 về đấy đẻ được thằng này, đấy là tôi có hai đứa con đấy.
Cái lúc ngoại thương là ở Hải Phòng à?
Ngoại thương bấy giờ của Khu ủy Khu 3, mà đóng bấy giờ phải đóng mãi, phải nằm ở huyện Sơn Động ở Bắc Giang, đấy phải chỉ đạo của Hải Phòng, ngoại thương là ông Nghiêm Bá Đức đấy, tôi cho các anh xem cái chứng nhận của ông Nghiêm Bá Đức.
Ngoại thương hồi đó là mình mua cái gì?
Đi mua mì chính rồi mua vải, gặp cái gì thì mua cái đấy, có hàng đâu thì chỉ đạo vào người ta bán cho mình chứ làm gì.
Tức là mua ở vùng tề à?
Ừ.
Mua ở vùng tề vào à?
Mua từ cái vòng tạm chiếm mà ra khu tự do, lúc bấy giờ thì ngặt này, đấy, anh xem cái lúc kháng chiến nó gian khổ như vậy đấy, thế mà tôi đi.
Thế lúc làm mậu dịch ở Thái Nguyên thì mình làm việc gì?
Bán hàng, đi mua hàng, mua các thứ của chợ Tam Cờ, mua các nơi đưa về để phân phối, phân phối cho, cho bộ đội.
À cho bộ đội à?
Phân phối cho bộ đội, đấy bây giờ mậu dịch, nhưng mà bấy giờ là kiêm cả những cái hàng họ của bộ đội, anh ơi.
Hồi đó mậu dịch mình có bán hàng?
Mậu dịch thì đi mua.
Đi mua?
Đi mà thu về mua của dân đấy, mua ở cái vùng Thái Nguyên đấy.
Hồi đó mình đã cung cấp cho cán bộ chưa hay là chỉ bộ đội thôi?
Bấy giờ thì cung cấp cho cán bộ, cho bộ đội, nghĩa là bấy giờ thì kiêm cả, thế, bấy giờ là bao cấp mà lại, bao cấp thì là mỗi một người chỉ được mấy cân gạo thôi. Mà lại khoác tiền đi mua, đi xuống mãi giáp huyện Phổ Yên đấy, ở Thái Nguyên nhưng mà xuống mãi chợ Cờ, sang mãi Bắc Ninh, lên mãi, đấy rồi về đóng rồi mình nó đóng ở thành phố rồi nên mình phải dựa vào dân nhá, đóng cơ quan phải đóng ở mãi chỗ Đèo Voi nhá, đóng ở, tôi chết một đứa con gái ở, ở Tân Mộc đấy, Đỉa Đô Tân Mộc đấy, bấy giờ thì là, là chết hai đứa con, chả được nhìn mặt đứa nào, may mà lấy ông Hài đây mới được thêm một cái thằng này chứ không có, thế mãi năm 57 ra đây thì thằng này mới mãi năm 57 mới đẻ thêm được cái thằng này nữa. Ông ấy về Hải Phòng, thế này đây anh này, đây cái thằng này, thằng này là năm 57 mới đẻ, bây giờ nó thượng tá công an, đáng nhẽ tôi bây giờ đây, tôi nói nhá, đây vợ nó đây, đây là hai vợ chồng nó, thằng này năm 57 đấy, giờ nó trung tá công an Hải Phòng đấy. Đây, thằng này mà ở với bà ngoại mãi năm 60 thì là ông ấy, cải cách ruộng đất thì là ông ấy về ông mới đón thì tôi mới đi về mới gặp đây, mới gặp con, từ cái lúc nó bé bằng ấy, thế là, đấy, đấy bây giờ đây này. Đây, cháu ông ấy đây.
Đây, cháu mượn hai cái này tí nữa cháu chụp lại?
Đấy, đấy.
Để đây tí rồi chụp lại, tí nữa chụp lại?
Đây, đây này, đấy thì anh, anh bảo rằng là tất cả cái cuộc đời mà hoạt động còn nhiều bây giờ, hôm nào, tôi có chúc thọ đồng chí Phạm Văn Đồng, chúc thọ ông Nguyễn Văn Linh, chúc thọ ông Đào Văn Trường, chúc thọ một số người thân đấy mà, 90 thì đấy tôi bảo hôm nào.
Ông Đào Văn Trường là phải hơn 90 rồi chứ?
90 bằng tuổi tôi, 94 rồi đấy.
94 rồi?
Ông ấy bằng tuổi tôi đấy. Bây giờ có ông Bạch Thành Phong là một này, ông Đào Văn Trường là hai này, rồi ông Đặng Vũ Khiêu là ba này, bốn người với tôi là bốn là bằng tuổi nhau.
Ông Bạch Thành Phong là ở đâu?
Ông Bạch Thành Phong là chồng bà Thái Bảo bây giờ ở Kim Liên này này.
À ở ngay Kim Liên à?
Ông ấy là Tỉnh ủy Hải Dương mà cái Hoàng Ngân nó bắt nó khai ra ông ấy đây này, cái, cái Phạm Thị Vân đấy nó bắt nó khai là ông ấy nhưng mà nó khai, có ông chết ở trong tù mà không biết là bởi vì nó khai là Xứ ủy không biết để tôi hỏi ông Bạch Thành, hỏi ông Bạch Thành Phong xem.
Bà có địa chỉ của ông Bạch Thành Phong không?
Có, ở Kim Liên, ở cái chỗ bán, B18 hỏi ông Bạch Thành Phong, số nhà mấy đấy.
B18 à?
Vâng, B18 Kim Liên đấy, B18, ông Bạch Thành Phong đấy, anh ghi vào đấy hỏi ông Bạch Thành Phong. Ông Bạch Thành Phong thì ông ấy là Tỉnh ủy Nam Định năm 40 cái gì đấy, ông chồng bà Thái Bảo đấy. Bây giờ ông ấy ở một mình ông đấy, bà Thái Bảo thì ở với con ở mãi chỗ nào đấy. Đấy, bây giờ đấy, còn ông Nguyễn Công Hòa thì bây giờ 100 tuổi rồi, ở 18 Gia Thiều nhưng bây giờ không biết có còn lẫn không, tôi lâu lắm tôi chưa đến thăm. Ông Hài này là ông ấy tham gia từ năm 43, 44 đấy, nhưng mà ông ấy chưa được cái tiền khởi nghĩa, tôi vừa mới nói bây giờ công an đấy, ông ấy là đảng viên năm 46, mà 48 tôi mới lấy ông ấy, lấy ông ấy thì đẻ ra thằng Hà, thế mà nếu tôi không lấy chồng, mà giờ với ông chồng tôi là ông Hán đấy, đảng viên năm 36 đấy rồi điều vào miền Nam rồi chết ở trong miền Nam, không ra thì 10 năm mà tôi không lấy chồng thì làm sao mà có chỗ tôi dựa, mà sao đào tạo được hai thằng, một trung tá, một đại tá cho, cho Nhà nước. Thế nhưng mà thừa cái tiêu chuẩn Mẹ anh hùng mà có ai hỏi gì đến đâu, bần cư trung thi vô nhân vấn, phú tận sơn lâm hữu khách tầm. Bây giờ cái thằng có một tí chức vụ chết 60 năm rồi bây giờ còn tặng huân chương Độc lập với Huân chương Hồ Chí Minh, thế tôi Huân chương Độc lập hạng hai, mà tôi cũng chẳng đòi, bây giờ đây, thế bây giờ đấy anh bảo cái giá trị này bằng mấy huân chương đấy chứ, đây bây giờ này, hai đây này, nuôi hai đứa này này, thằng này trung tá, thằng này kỹ sư này, con này bác sĩ này, con này trung tá công an này, thằng này bây giờ đại tá này về hưu lương nó năm triệu còn tôi có, tôi lương chính quyền của tôi có hai triệu với hai triệu thâm niên nữa là bốn triệu, nó năm triệu bây giờ nó đi này, thế nhưng mà thôi con hơn cha là nhà có phúc, chả có gì, đấy, tôi nói chuyện là thế, à hôm nào tôi cho.
Bà nói là năm 53 bà  về thu mua thóc ở Thái Bình à?
Năm 53 thì ông Nghị gọi tôi về mà tôi phải đi bộ từ huyện Sơn Động, đi qua Thái Nguyên nhá, đi qua bến Mảng Ba Khe, qua Thái Nguyên, qua Phú Thọ, qua Đầm Đa Xích Thổ rồi mới về đến Đầm Đa Xích Thổ, lên, lên Khu ủy đóng ở, ở Chi Nê, ở Nho Quan, thế thì tôi về đến đấy thì các ông bảo thôi bây giờ có giao thông thì nó đưa đi luôn, chả được nghỉ ngày nào cả, lại về đến Thái Bình thì là cơ sở của mình cũ rồi, mua thóc thì mua chịu có cái giấy thôi người ta bán chịu, đến mười ngày sau các ông mới đưa tiền về, ông đưa cái thùng sắt tây để giả nợ người ta. Dân người ta mua thóc mà cứ, Thái Bình người ta cứ quây người ta đắp thóc ra sân đấy, người ta tát lên, bùn lên, người ta phá ra người ta bán để mà, mà tôi tuyên truyền gì người ta nghe ngay, người ta bán thóc để tiếp quản thủ đô.
Nhưng mà bán thóc đấy là để làm gì?
Thu thóc để chuẩn bị cho tiếp quản Thủ đô.
Từ năm 53 à?
53 đấy, thì khi đánh chiếm Điện Biên Phủ xong rồi thì là về Thái Bình để tuyên truyền, mà tôi phải đi từ...
À lúc đó là giải phóng Điện Biên Phủ rồi?
Giải phóng Điện Biên Phủ rồi thì là có điện về, ông Nghị ông ấy gọi điện về là phải về Thái Bình, thế bấy giờ công an của Hải Phòng cũng đóng ở Đèo Voi, cũng tiếp tục về Thái Bình.
Lúc đó Pháp có còn chiếm Thái Bình không?
Nó đóng ở Thái Bình mà, nên tôi còn nợ ở Kiến Xương, nó rút lui nó mới bỏ bom xã Vũ Vinh chết 5 người, xã Vũ Thắng nó bỏ bom na pan mà chết hàng chục người, tôi thì chạy ra trại hủi, anh biết cái trại hủi ở Văn Môn đấy, đấy, tôi bấy giờ là ở cái chỗ đấy, thế thì tôi mới bảo bà, bà Cử Pháo bảo bà ơi này sao máy bay bà già nó lượn lắm, bà ấy bảo ba bà ấy chết với ông Quỳnh rồi, tao nghe mày tao chạy đi chứ giá tao ở nhà tao cũng chết, nó bỏ bom chết, xã Vũ Vinh chết 5 người, còn xã Vũ Thắng chết hàng chục người kia mà, đấy, về sau nó rút đấy, thì nó rút Thái Bình mà, nó càn quét, thế mà tôi thì lại ở, ở ngoài đê.
Trong thời kháng chiến đấy thì mình có thu được cái thuế nông nghiệp ở những vùng tạm chiếm đấy không?
Không kháng chiến thì mình, người ta nuôi quân rồi cũng phải thu chứ, phần nhiều là các cái bộ, Bộ Nông nghiệp người ta làm, chứ ai thì làm nấy, tôi thì làm về lương thôi.
Vẫn thu được à?
Mà hai nữa là đến thì, tôi nói là bây giờ các ông ấy mà nếu mà kháng chiến chống Pháp, Mỹ nó bỏ bom cũng chạy dựa vào dân, thế khi mà Pháp nó ấy thì cũng dựa vào dân, nhưng mà cái tụi Pháp đấy nó đi đâu nó càn quét nó tổ chức cái tụi phản động, nhất là tụi phản động Công giáo, các cái nhà thờ là nó, nó tổ chức cái nhà thờ Quỳnh Nhang là nó cũng nhốt người nhá, nhà thờ Cao Mại nó cũng nhốt người nhá. Thế, thế thì tôi có viết, tôi có viết Thái Bình, hôm nào tôi cho anh cái tài liệu Thái Bình, tôi viết Thái Bình, tôi tả hết nó nhốt ai, nó giết như thế nào, tôi cho anh cái tài liệu về Thái Bình, tôi đánh máy rồi, tôi viết rồi, tôi viết về Thái Bình mà hôm nọ tôi gửi cho các ông ở Thái Bình, tôi chụp cho mấy, cái Nhà xuất bản Hải Phòng có mấy ông giám đốc người Thái Bình, tôi bảo thế tôi cho các anh cái tài liệu này để mà viết. Bây giờ không truyền chứ bấy giờ, bấy giờ thì nó, bấy giờ nó có cái phức tạp thế này này, cha cố thì ngu, ngu dân, quên cả cái dân tộc của mình, thì cứ, cứ khi mà mới giải phóng hoàn toàn miền Bắc rồi mà Mỹ hiệp định hai năm đình chiến đấy, rút vào miền Nam thì thóc cái người Công giáo nó mới đổ mẹ nó xuống nó không cho, cho mình đâu, nó bảo mất Chúa, mất nước còn hơn mất Chúa, nó mê tín ngu lắm, mất nước còn hơn mất Chúa, thế, thế là chạy vào miền Nam thì thóc nó lại ấy, cho nên là không dám gạo, tôi có một con cháu nó gọi tôi bằng cô họ, nó hoạt động ở phía giáp mà cho nó lên Việt Bắc thì giờ nó trở thành cán bộ lãnh đạo, cho nó về hoạt động ở dưới Ngọc Thùy đấy là thế là nó bắt, thằng cha cố nó ép lấy nó, lấy nó xong sang Mỹ, bây giờ thì con cái không có, đấy mà nó giỏi nó còn văn hóa hơn tôi, chứ tôi không có văn hóa, bố nó là làm thừa phái cùng với ông Đặng Vũ Niết là anh ông ấy, cho nên sở dĩ là anh con ông bác tôi ông làm thừa phái, sở dĩ mà tôi nhẹ được cái tù ở Hải Dương là do ông Đặng Vũ Niết với là ông Kiên là ông anh, cho nên Hải Phòng đấy thì cái bần cố nông của, của cái xã tôi thì nó cũng thành kiến với gia đình nhà ông bác tôi là có một ông anh làm chánh tổng, là địa chủ chúng nó tịch thu hết cả, còn cái nhà thờ họ lại được, cột to thế này này, thế, thế thì bây giờ cái nhà thờ họ mà bây giờ chúng tôi.
Nhà thờ ở Hải Phòng á?
Ở Hà Châu đấy, cái nhà thờ bao giờ các anh có dịp nào thì về, các cụ mà, mà cái thời gian mà ông bố tôi thế này nhà Nho yêu nước, năm 13 nó bắt tù thì ông nội tôi mới nuôi ông cử Tống đỗ đồng khoa với ông Phạm Văn Thụ là tuần phủ Thái Bình, mà người Hưng Yên, mới cho, thả cho ông bố tôi không phải tù mà là quản thúc là vì nuôi ông cử Tống đỗ cử nhân đồng khoa với ông Phạm Văn Thụ, đồng khoa với ông Phạm Văn Thụ, đồng khoa với ông Phạm Văn Thụ thế là ông cụ không phải tù, thì ông cụ là nhà Nho yêu nước đi tổ chức rồi Pháp, thế bây giờ may mà làm sao mà cái hồi mà cải cách ruộng đất các anh tôi ở trong miền Nam đấy mới đón vào, tôi thì đi nhá, ông anh thì đi hoạt động chết nhá, bà mẹ tôi như thế nhá, cậu em thì bị đi tù nhá, thế thì nó bắt chẳng hạn thế thì các anh.
Cái lúc cải cách ruộng đất thì bà đang ở đâu?
Cải cách ruộng đất á thì tôi, tôi đi giảm tô chết đói về Thái Bình, xong rồi tôi cải cách ruộng đất tôi bỏ tôi về, tôi khai ốm tôi về, tôi thấy sai tôi không làm, chối đi tôi không làm. Cải cách ruộng đất thì tôi ở Thái Nguyên, à ở Hải Phòng, tôi về tôi khai ốm tôi không đi nữa, nói thật với anh thế. Thế mà bấy giờ là tôi cũng không biết được mà, mà ông cụ nhà tôi nó, nó đi vào chùa Non Nước nó tìm. Thì cái gió Mao, anh biết bấy giờ thì ông Hoàng Văn Hoan rồi thân với Mao Trạch Đông, Bộ chính trị thì ông, ông Trường Chinh thì cũng hữu khuynh, ông Trường Chinh thì gia đình địa chủ, không dám nói gì, thế thành ra, gia đình ông Trường Chinh cũng địa chủ bốn, năm chục mẫu ruộng đấy chứ nhưng mà ông ấy cũng làm Tổng Bí thư là không dám đấu tranh với các ông kia, cho nên là cái cải cách là Bác Hồ, không có Bác Hồ sửa sai, như làng tôi là nó bắn chết hàng ấy chứ, như ông cụ tôi mà ở nhà thì nó cũng bắn chết, may mà vào miền Nam. Như bấy giờ ở làng tôi nó bắn chết cái anh Bí thư cơ mà, gọi là thằng Giang là Bí thư.
Bắn cả Bí thư à?
Bắn đấy, nó cứ bảo Quốc dân đảng là nó vu cho thì là, cải cách thì nó phát động lên thì là. Thế như là Nguyễn Thị Năm ở trên Thái Nguyên nó cũng bắn chết chứ gì, phụ nữ mà, thế nhưng mà bấy giờ thì tôi, tôi về tôi làm...
Bà có biết bà Năm ở Thái Nguyên không?
Không, tôi về Hải Phòng thì tôi làm công tác.
Không, trước kia bà có gặp bà Năm ở trên Thái Nguyên không? Bà đã gặp lần nào chưa?
Không, tôi không gặp bà Năm, tôi gặp bà Đốc Huy, bà cụ Đốc Huy cũng có ruộng ở đấy, bà ấy chăm tôi lắm, tôi sốt rét là bà ấy đi, vì thế cho nên là mấy cái thằng nó cứ bảo là tôi dựa vào những người tư sản mà. Thế, thế tôi không gặp cái cô Năm nhưng mà tôi gặp cái bà Đốc Huy, bà ấy người Nam Định, bà có ruộng ở trên đấy, thế thì tôi sốt rét thì bà, người ta còn lấy giun người ta sắc với lá tía tô cơ mà.
Bà Năm là quê ở đâu?
Không biết quê ở đâu, có con ở đấy, Nguyễn Thị Năm mà cũng có ruộng ở đấy nhưng mình không biết. Đấy, nhưng mà cái cải cách thì về sau Bác Hồ sửa sai, thì rồi mới bấy giờ.
Thế lúc cải cách thì gia đình mình có bị làm sao không?
Gia đình nhà tôi thì ông anh con ông bác tôi bị tịch thu hết cả, cái nhà thờ, bây giờ còn cái nhà thờ họ người ta mới đứng lại đấu tranh nó mới còn giữ lại nhà thờ, ông anh con ông bác ruột làm chánh tổng. Đấy, còn một ông, ông em thì bị Nhật nó giết chết, làm thông phán ở Hà Giang, làm cơ, làm liên lạc với Đảng mình về sau lộ ra nó bắn chết. Đấy, đấy bây giờ tôi nói với anh là bốn bà chị của ông bố tôi đều là có 13 người cháu ngoại bà cụ nhà tôi là tham gia cách mạng hết, cháu nội thì năm sáu người, mà nguyên nhà tôi là anh ruột tôi bị bắn này, anh con ông bác này, hai anh con ông bác là bị bắn, Nhật nó bắn chết, một người hoạt động từ năm 20 ở trong Sài Gòn nó bắn chết, còn Xứ ủy là ông anh con bà cô nó bắn chết, vợ tập kết ra ngoài Bắc lấy người Mỹ Tho, Xứ ủy Nam Kỳ nó bắn chết, rồi ông anh con bác ruột, thứ hai là nó bắn chết, con ông cả, anh ruột thì là chánh tổng nhưng mà ông này ông ấy đỗ, đỗ tri huyện lên làm ở Hà Giang nhưng mà có liên lạc với cộng sản, rồi sau nó, bị lộ thì nó bắn chết luôn, khi mà Nhật đảo chính vào, Tây nó bắn chết luôn cả, cả Nhật lẫn Tây. Khi mà Nhật ấy nguyên gia đình nhà tôi là ba, bốn người, ông anh ruột tôi là một này, anh con bác thứ hai, anh con bác cả nó bắn chết, còn ông con bác cả thì là chánh tổng bắt vào, con người ta có mỗi đứa con nhá, đi Nam tiến mười năm nhá, bố ở nhà bị bắt, cải cách nó thấy chồng một nơi, bần cố nông.
Thế là sau, sau Điện Biên Phủ thì bà làm gì?
Sau Điện Biên Phủ thì tôi, đấy nó cứ cho đi làm thay, về làm mậu dịch Thái Nguyên rồi về Hải Phòng làm công tác công đoàn của Khu 3, thế xong ông ấy nhà tôi mới bảo rằng là thôi bây giờ đi về, ông ấy là ở Hải Phòng, về Hải Phòng cho con nó học hành, thế tôi về Hải Phòng thì làm tổ chức của công nghiệp, xí nghiệp thảm len, một nghìn công nhân mà suốt đêm lẫn ngày, rồi đưa con đi sơ tán, thế rồi Mỹ rải bom thì tôi làm tổ chức Sở công nghiệp, một cái xí nghiệp một nghìn công nhân, nó cho tôi làm Phó Ban tổ chức tôi cũng làm, tôi làm giám đốc mãi mấy năm giời rồi giờ nó có giả tôi cái lương giám đốc đâu, nó có giả tôi cái lương Khu 3, giả tôi cái lương tổ chức chuyên viên I, bây giờ được là chuyên viên I này, lên mãi mới được hai, hai triệu hai, còn trước có hơn một triệu thôi, tôi cũng chả gặp, tôi không thèm, ông Trường Chinh với tôi là cùng huyện đấy nhưng mà tôi kiện nhau với ông Thiều, ông Thiều thì ông ấy chết rồi, ông ấy, có biết ông ấy không.
Ông Thiều là ông nào?
Ông Đặng Xuân Thiều là em ông Trường Chinh đấy, cùng họ Đặng với nhau đấy. Ông ấy nói với Hải Phòng là tôi lấy tiền của Đảng, con tôi chết, con tôi mới, gửi cho ông Nghị với gửi cho ông Nghị với gửi cho ông Thiều một nghìn, thế mới bảo thế gửi anh anh, tôi mới nhờ một ông bảo đưa về cho ông Thiều ông chuyển cho đến gia đình hộ, con để nhà, cái thằng, thằng này này để ở nhà ông cụ nuôi nhá, thế còn một thằng thì chết nhá, con cái ông Hán thì chết nhá, thế mà nó bảo tôi lấy tiền của Đảng. Thế một cô bạn cô ấy hỏi Kim ơi, Kim ơi tao bảo mày, sao nó đồn mày lấy tiền của Đảng trốn đi Nam cơ mà. Thế một cô thì bảo, Kim ơi thấy người ta đồn chị phản động em không dám gặp, bây giờ em thấy chị lấy 50 tuổi Đảng thì chị chứng nhận cho em với, cái cô Cúc đấy, nó là vợ thằng Thiện (cười).
Thế thì là ông kia, ông kia ông nói bà là năm nào?
Ờ.
Ông kia ông nói bà như vậy là năm nào?
Ai?
Ông Thiều đấy, ông nói cái chuyện đấy là năm nào?
Ông Thiều á, ông Thiều ông chết ông hối hận lại cái chuyện ông ấy nói với anh em rằng là tôi hối hận cái chuyện cô Kim, ông Đặng Xuân Thiều ông ấy chết ông nói lại với một số anh em nói với tôi, bảo tôi hối hận cái chuyện cô Kim vì kiện nhau mà, chửi nhau trên văn bản, hãy tổ chức Trung ương giữ cái tài liệu ấy đấy, kiện lên tổ chức Trung ương.
Kiện đấy là năm nào?
Kiện là từ những năm, năm 60, năm 60.
Nguyên nhân lúc đầu vì sao mà kiện?
Giời ơi, tôi về Hải Phòng mà đến nỗi mà xí nghiệp, à chả biết cái Xuân Trường với lại cái xã tôi nó làm thế nào nó mới bỏ giấy ra Hải Phòng thế này anh này, nó bảo bà 113 tham gia năm 45, bố Quốc dân đảng đi Nam, anh em đều địa chủ quan lại, cái ông đấy, đấy, thế này chứ nó mới bảo tôi viết lý lịch để đi gặp Bác Hồ, thế xong nó bảo rằng là nhầm, thôi, thế tôi mới viết thơ cho Trung ương, tôi bảo tại sao có cái chuyện nhầm này, thế bây giờ những thằng chạy dài, nằm im trong lúc Đảng bị khủng bố, gian lao thì nằm im, bây giờ nắm chính quyền rồi lắm chuyện. Ông nhà tôi đưa cái thơ nặc danh ra, xã, huyện Xuân Trường, công an huyện Xuân Trường, bà 113 

tham gia năm 45, bố thì Quốc dân đảng đi Nam, gia đình là địa chủ, anh em là địa chủ quan lại. Tôi cũng, xong về sau tôi đến học ở Hà Nội, tôi đi học quản lý xí nghiệp 18 chuyên đề, học ba năm mà đói quá, con thì để ở nhà, lương bao cấp. Thế ông ấy nhà tôi thì làm công an mà ông ấy lại, thế, thế thì tôi mới, mấy cô bạn với gặp tôi, cái cô môi giới là vợ ông người Yên Lũy, Kim ơi sao người ta đồn mày lấy tiền của Đảng trốn đi Nam cơ mà. Thế sau cái cô Cúc người làng Hành Thiện đấy, nó vợ ông Thiện là Chủ tịch Nam Định, nó bảo chị ơi, người ta đồn chị phản động em không dám gặp, vì những cái ông mà bị tù hồi trước tôi đến thăm đấy mà chẳng hạn như là ông Nguyễn Hữu Đang, hay là ông, mấy cái đồng chí mà hoạt động về sau cũng bị bắt vì viết cái ấy chưa, vì trong cái thời gian mà lủng củng về Đảng đấy cũng bắt bớ một số oan, chẳng hạn như là Dị Vân đấy, báo tạp chí của Đảng đấy, thế rồi cũng bị bắt, thì là Dị Vân mới bảo tôi là chị ơi Trung Quốc nó sẽ đểu thế nào, tài liệu của tôi giữ bảo lưu ở Ban tổ chức Trung ương, rồi sau thì sửa sai thả nó ra tôi đến thăm thì nó gặp tôi, nó gặp tôi ở bệnh viện nó bảo chị ở ai, bảo tao đang ở nhờ nhà Tô Quang Đẩu, tao lên tao thăm, khám bệnh. Nó đến nhà Tô Quang Đẩu nó thăm tôi, vợ Tô Quang Đẩu bảo ối Kim ơi, công an nó đang theo dõi đằng Dị Vân mà mày lại bảo nó đến nhà tao (cười). Tưởng là bị, ai làm người nấy chịu chứ nó, nó có làm sao đâu mà sợ, thế nó là cái thằng nuôi bao nhiêu cán bộ ở Hải Phòng mà nó là nhà tư sản nhà nó giàu, không có nó thì cũng chết đói à. Thế tôi mới bảo thế bây giờ mày, mày sợ, đấy vợ ông Tô Quang Đẩu nhà năm mươi, 73 Trần Quốc Toản đấy, thế hồi tôi nó hỏi, nó đến nó thăm tôi, vì cùng công tác Hải Phòng với nhau năm 36 mà, thế, thế thì, đấy anh bảo thì nó những cái chuyện mà, thế còn lại có ông mà về Hải Phòng là ông Mười Cúc nhá, rồi thằng Lịch, Lịch là Viện Kiểm sát Trung ương mà người tây đấy, người, cũng về Hải Phòng công tác với báo, mà nó trao đổi tờ báo nó bắt ông Vũ Thiền Chân, rồi tù Côn Đảo về, thì tù mấy ông, các ông tù Côn Đảo về là, các cái nhà tù về thì nó mới có phong trào, tôi thì công nhân, thế sau này ông, bấy giờ ông Kiên, ông Kiên là Trần Quý Phiên mà bây giờ có cái nhà 61 Trần Quốc Toản đấy, ông chết rồi đấy, ông ấy xuống Hải Phòng, rồi ông ấy Thành ủy Hà Nội, ông bảo chị ơi bây giờ phải bắt cả, đối với chợ, tiểu thương với công nhân thì đã làm rồi nhưng bây giờ mà những cái thành phần ngoài buôn bán đấy mình cũng phải tập hợp lại. Thế tôi mới nắm cái tổ chức, tổ chức được 6 cô, sáu bảy cô mà cái tiểu thương người ta lại biết văn hóa hơn, chị em tiểu thương người ta có học hơn là cái công nhân thất học, công nhân thì máy tơ thì phần nhiều là tôi thì bấy giờ cũng là lớp hai mù chữ đấy, còn cái tiểu thương có cô nó là lớp năm, nhà nó giàu có nó học lớp năm, cái Hoàng Ngân nó cũng lớp năm đấy, thế cô Đức này là sáu cô, bây giờ là có cô Đức là có hai đứa con thì nó bán hàng xén, nó lấy ông, lấy ở Hà Nam đấy là nó được hai đứa con đi bộ đội cả. Thế cô hàng bát, rồi cô hàng thịt, cô hàng cá, rồi cô hàng xén, cô hàng vải, về sau này lấy cán bộ cả, các cô ấy khôn ngoan, tiểu thương khôn ngoan nó cứ bám theo cán bộ trung cao cấp nó lấy thôi, nó lấy, thế chẳng hạn là, nhiều cô là nó khôn ngoan nó lấy rồi là đánh bạt vợ cả người ta đi để lấy, tôi thì không, ông Hài nhà ông ông ấy chết, vợ chết hai đứa con này, ông ấy góa vợ này thì ông...
Bà nào mà lấy mà đánh bạt cả vợ cả người ta đi?
Bà Trương Thị Mỹ, vợ cả về sau ông Vũ Anh đấy, lấy tiền của Đảng mà cho anh em mình, về sau ông Vũ Anh bị kỷ luật, ông Vũ Anh cơ chứ không phải Vũ Oanh, Vũ Anh là còn sống ở Hải Dương, Vũ Anh là về sau có cái nhà năm, số 5 Đặng Thái Thân này đẻ với nó được một đứa con, nhưng mà sau hai cái đứa con gái với lại đứa con giai với bà vợ cả lại về Hải Dương, sau cái thằng con giai nó sang bên công đức nó gọi điện về nó chửi, cũng phức tạp lắm, tôi thì không ấy, tôi lấy cái ông mà ông Hài đây này là ông, vợ ông ấy chết, đây hai đứa này nó mồ côi, mà nó, thằng này nó 7 tuổi, con này nó 5 tuổi, thế thì đây đằng sau này hai đứa cháu, rồi kháng chiến thì là nuôi hai đứa cháu ông ấy đây, đây con này này, về sau thì tôi chạy thì cái thằng này thì bà em ông ấy lại nuôi, thế ông chồng bà ấy là Công giáo, thế nó mới cho, về sau nó mới cho phục hồi lại giáo viên, đi dạy học mới có tiền thế này, đi Sơn Tây mới nuôi được hai cái đứa này, rồi đến lúc, đến lúc mà hồi đó đẻ được hai đứa con gái với một đứa con giai thì câm mù chết cả rồi, bây giờ hai cái đứa này nó vẫn phải nuôi. Hai con này bây giờ không có chồng, bác sĩ với một con công an, nhưng nó bây giờ ở Hải Phòng. Thế tôi thì đấy, tôi về tôi chụp gặp, mãi cái năm đấy mới gặp cái thằng này mới bế nó mới chụp cái này thì tôi mới bảo là thôi tôi giữ lại ảnh.
Thôi có lẽ hôm nay xin phép bác ở đây, xin phép dừng ở đây, trong tuần sau cháu sẽ liên lạc rồi cháu xin..
Tuần sau hả?
Vâng, thì cháu sẽ liên lạc cháu gọi điện thoại rồi cháu sẽ hẹn, hẹn ngày đến.
Gọi điện thoại đây có đến, thế bây giờ thế này nhá, có đến thì tôi muốn. 
(Hết băng ghi âm ngày 2 tháng 10 năm 2009)
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